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LỜI NÓI ĐẦU
So với Singapore- thành viên phát triển nhất về công nghệ sản xuất trong ASEAN, Đài Loan (TQ) (sau đây gọi tắt là Đài Loan), vẫn có một số lợi thế về công nghiệp như chi phí vận hành thấp hơn (về đất đai và lao động), các ngành công nghiệp hỗ trợ được thành lập nhiều hơn và tích hợp tốt hơn với sự có mặt của nhiều nhà lắp ráp lớn và nhà sản xuất thiết bị cá nhân và điện tử gia dụng. Đài Loan hiện là nhà cung cấp chip lớn nhất toàn cầu. Hàn Quốc và Singapore cũng sẽ khó có thể thách thức Đài Loan- thị trường đã thiết lập một hệ sinh thái sản xuất chip rất hiệu quả và có lợi nhuận mà không dễ để người khác bắt chước
. 

Chuyên đề này sẽ tập trung phân tích các nội dung sau đây: 

· Đặc điểm nền kinh tế, lĩnh vực công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng của Đài Loan; 

· Tác động của dịch bệnh COVID-19 và những phản ứng chính sách, kế hoạch phục hồi kinh tế, sản xuất công nghiệp và CNHT của Đài Loan trong thời gian tới; 

· Các chính sách phát triển CNHT tiêu biểu của Đài Loan từ những năm 1970 trở lại đây và phân tích sâu về chính sách cho CNHT một số ngành tiêu biểu mà Đài Loan có thế mạnh như điện, điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô, dệt may và chế biến đồ gỗ;

Từ đó đưa ra các đề xuất về ứng dụng một số kinh nghiệm chính sách của Đài Loan trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong thời gian tới. 

. 

TÓM TẮT

Ngay từ cuối năm 2020, nền kinh tế Đài Loan (TQ) đã bắt đầu phục hồi trước tác động của đại dịch Covid-19 toàn cầu. Trong khi đó, việc mở rộng nhanh chóng các đơn đặt hàng điện tử toàn cầu kể cuối giữa năm 2020 đã giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, phản ánh vai trò chủ đạo của các sản phẩm điện tử trong sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Đài Loan. Để đạt được những thành tựu đó, Đài Loan có nền tảng công nghiệp hỗ trợ (CNHT) khá vững mạnh, Đài Loan hiện cũng là nhà cung cấp chip lớn nhất trên toàn cầu. 

Sự kết hợp giữa thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 trong nước và tốc độ tăng trưởng nhanh của xuất khẩu đã giúp Đài Loan ghi nhận mức tăng trưởng GDP là 3,1% vào năm 2020. Được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ đối với lĩnh vực điện tử, tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo sẽ tăng cường lên 4,6% vào năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2014.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan đã tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2018 trước khi chững lại vào 2019 và sụt giảm mạnh vào năm 2020 vì dịch bệnh COVID-19. Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành chế biến chế tạo của Đài Loan đạt trên 12 nghìn tỷ Đài tệ, tức là quy mô đã tăng gấp 6 lần năm 1981. 

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan dù chịu ảnh hưởng tiêu cực trong ba tháng 3, 4 và 5/2020 song đã sớm tạo lập được đà phục hồi trong những tháng tiếp sau đó. Điều này phản ánh ở chỉ số PMI ngành chế tạo đã chạm đáy vào tháng 5/2020 ở mức 44,8%, song bắt đầu phục hồi ở các tháng sau ở tất cả các ngành sản xuất đã giúp chỉ số này tăng nhanh và đạt mức 57,7% vào tháng 9/2020. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, một trong những cơ sở quan trọng cho việc duy trì sản xuất chính là nội lực của nền kinh tế được đảm bảo nhờ khả năng cung ứng của CNHT, giúp Đài Loan không bị động trước nguồn thiết bị, phụ tùng đầu vào. 

Nếu so sánh với các nền kinh tế Đông Bắc Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, thì trong năm 2020, Đài Loan đã duy trì được sức sản xuất công nghiệp ở mức khá ổn định, cao hơn hẳn so với Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Đài Loan chỉ có 3 tháng có PMI dưới 50%, trong khi chỉ số này của Hàn Quốc và Nhật Bản cả suốt 9 tháng đầu năm 2020 đều dưới 50%.

Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan dự báo rằng sản lượng sản xuất công nghiệp do khối doanh nghiệp nội địa thực hiện trong năm 2021 sẽ tăng 21,26% so với năm 2020 cao thứ hai trong lịch sử. Ước tính này thể hiện sự lạc quan hơn so với dự báo đưa ra vào tháng 6/2021 về mức tăng trưởng 10,03%
Các sản phẩm điện tử (máy tính, sản phẩm điện tử và quang học) hiện chiếm khoảng 6-7% giá trị sản xuất các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan. Năm 2020, giá trị sản xuất của ngành đã đạt trên 823 tỷ Đài tệ, tăng gấp 8 lần so với năm 1981 và tăng trên 5% so với năm 2019. 

Trong khi đó, sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (chủ yếu gồm linh kiện, thiết bị điện tử) của Đài Loan đã gia tăng mạnh trong giai đoạn 2001-2006, sau đó tốc độ tăng chững lại nhưng vẫn ở mức cao. Năm 2020 vẫn đạt 39,37 nghìn tỷ đài tệ (tức là lớn hơn nhiều so với giá trị sản xuất thành phẩm máy tính điện tử và quang học), tăng 10,7% so với năm 2019, bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19. 

Giá trị sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (linh kiện, bộ phận điện tử) chiếm tới 30,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo của Đài Loan vào năm 2020, đồng thời cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Kinh nghiệm phát triển CNHT của Đài Loan: 
Trong giai đoạn đầu phát triển, các ngành công nghiệp hỗ trợ được đặc biệt chú trọng tại Đài Loan gồm cơ khí chính xác, khuôn mẫu, xử lý bề mặt và dệt may. Đến nay trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và yêu cầu về nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc như dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Đài Loan chú trọng hơn đến CNHT cho các lĩnh vực sau: Sản xuất tiên tiến (công nghệ cao); Công nghệ thông tin (CNTT); Chế biến thực phẩm và nông sản; Công nghệ y tế và dược phẩm; Khai thác tài nguyên và năng lượng tái tạo. 

Đài Loan kỳ vọng sẽ tạo ra một Thung lũng Silicon Châu Á tập trung vào các ứng dụng internet vạn vật (Internet of Things) và các công ty khởi nghiệp. Đài Loan có kế hoạch phát triển các công viên khoa học, khu vực và thành phố thông minh với hệ sinh thái CNHT đa dạng, kết nối chặt chẽ với các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cuối. Đài Loan đã bắt đầu một chính sách phát triển cơ sở hạ tầng lớn (Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hướng tới tương lai) trong vòng 8 năm. Theo dự án này, Đài Loan dự định đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giao thông đường sắt, nước, môi trường, phát triển thành thị và nông thôn, phát triển kỹ thuật số và năng lượng xanh.

Song song với các chính sách công nghiệp tổng thể, Bộ Kinh tế đối ngoại Đài Loan (MOEA) cũng nỗ lực thực hiện “Kế hoạch đổi mới năm cộng hai ngành” và thúc đẩy áp dụng máy móc thông minh, IoT (cụ thể là Kế hoạch Thung lũng Silicon Châu Á), công nghệ sinh học và y học, công nghệ năng lượng xanh, quốc phòng và thông nền kinh tế. Việc tăng cường khả năng tự chủ và đa ứng dụng của công nghệ then chốt của ngành sẽ tạo ra động năng mới cho sự phát triển kinh tế. Trong hành trình đó, chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng tốt kỹ thuật số, công nghệ tái chế, kinh tế chia sẻ dựa trên công nghệ, thông qua đó kích hoạt các động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Đài Loan chủ trương tạo môi trường đầu tư hấp dẫn bằng những chính sách thông thoáng, hỗ trợ tài chính, tạo nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế qua đó phát triển chủ động được các hàng lang công nghiệp với các khu công nghiệp được quy hoạch, bố trí hợp lý, với sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, khâu đoạn trong chuỗi cung ứng, giúp CNHT phát triển và phục vụ hiệu quả cho các ngành sản xuất thành phẩm cuối cùng. 
Chính quyền Đài Loan đã hợp tác với các ngân hàng để cung cấp các loại khoản vay với lãi suất đặc biệt thấp cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm có: Nghiên cứu và phát triển (R&D); mua máy móc và thiết bị tự động, kiểm soát ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng; các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNHT được ưu tiên tiếp cận vốn và nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực quản lý tài chính. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ tài chính trung và dài hạn cho các dự án đầu tư lớn với số tiền từ 100 triệu Đài tệ trở lên cho khu vực tư nhân.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị từ chối khoản vay do thiếu tài sản thế chấp, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, một tổ chức phi lợi nhuận do Chính phủ và các tổ chức tài chính thành lập, có thể cung cấp bảo lãnh tín dụng cho các công ty đủ điều kiện.

Để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp cao, Cơ quan phát triển đầu tư Đài Loan (IDB) quy định rằng, bất kể trong nước hay nước ngoài, tất cả các công ty được phê duyệt với các sản phẩm công nghệ cao hoặc công nghệ phát triển thành công đều có thể đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức hoặc không chính thức (OTC) để có thể tìm kiếm cơ hội trên thị trường vốn.

CNHT ngành ô tô: Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô của Đài Loan đã tận dụng những lợi thế về công nghệ để từng bước tiến sâu hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với những đầu tư bài bản vào tự động hóa, ngày nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã có vị thế ở thị trường châu Á trong việc tạo mẫu nhanh và sản xuất các đơn hàng nhỏ theo yêu cầu trong thời gian ngắn hơn và với giá cả cạnh tranh so với đối thủ.

Ngành máy móc, thiết bị, phụ tùng: 

So với ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở phương Tây đã có hơn 300 năm lịch sử kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp 1.0 vào thế kỷ 18, ngành công nghiệp máy móc, thiết bị và phụ tùng của Đài Loan có xuất phát điểm kinh nghiệm tương đối thấp sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng hiệu suất tăng nhanh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế. 

Kinh nghiệm của Đài Loan nằm ở chỗ đã phát triển thành công hệ thống nhà các máy vệ tinh hoàn chỉnh và thông qua các hành lang công nghiệp, để đạt được lợi thế hiệu quả về chi phí, tăng khả năng ứng phó với chu kỳ kinh tế quốc tế, khủng hoảng tài chính và cạnh tranh thị trường toàn cầu, đồng thời xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng, năng lượng quan trọng trên toàn cầu.

CNHT ngành dệt, may: 

Phản ứng của một số công ty trong ngành dệt may của Đài Loan là điều chỉnh dây chuyền sản xuất hiện có để sản xuất hàng dệt sử dụng trong bối cảnh các giao thức y tế, sản xuất, phân phối hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày đều bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Thật vậy, theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dệt may Đài Loan, hơn một nửa số nhà sản xuất dự đoán nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm dệt có khả năng bảo vệ chống lại Covid-19. Do đó, ngành công nghiệp dệt đã phát triển các sản phẩm chuyên nghiệp mới, với chất liệu vải và một số phụ kiện được thiết kế để cung cấp cho người mặc cả sự an toàn và bảo vệ cao hơn. Sự chuyển đổi nhanh chóng này được hỗ trợ bởi tiềm lực từ ngành CNHT và công nghệ cao của Đài Loan. 
Cụ thể về ứng dụng kinh nghiệm trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam
Theo số liệu mới nhất của Bộ Kinh tế Đài Loan, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia và vùng lãnh thổ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất (sau Hungary, British Virgin Islands, Hồng Kông-TQ, Hoa Kỳ). Trong khu vực ASEAN, đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam lũy kế chiếm khoảng 55%, vượt xa vị trí thứ hai là Indonesia chỉ chiếm khoảng 23%. Đài Loan đứng thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2021. Ngoài việc tham khảo kinh nghiệm của Đài Loan trong phát triển CNHT, thông qua hoạt động hợp tác, giao thương, Việt Nam có thể học hỏi các kỹ năng quản lý, kinh nghiệm và công nghệ, đồng thời mở ra các cơ hội chung về thị trường và công nghệ cho cả hai phía. 
Kinh nghiệm từ Đài Loan cho thấy hệ sinh thái CNHT không thể tách rời hệ sinh thái công nghiệp nói chung, đặc biệt là các ngành công nghiệp sản xuất chính có đầu vào là sản phẩm CNHT được sản xuất ở thị trường nội địa.  Để hình thành hệ sinh thái này, các hành lang công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ cần được bố trí đáp ứng các tiêu chí cụ thể như được nêu ở Chương III của chuyên đề. 

Cũng tương tự như Hàn Quốc hay Malaysia, Đài Loan phát triển các doanh nghiệp vệ tinh (các nhà cung ứng nội địa) để cung cấp sản phẩm CNHT cho các ngành sản xuất chính. Tuy nhiên, điểm có thể tham khảo từ kinh nghiệm của Đài Loan cho thực tiễn ở Việt Nam là các doanh nghiệp hạt nhân phải có trách nhiệm phối hợp giám sát và cải tiến hoạt động doanh nghiệp vệ tinh của mình. Các doanh nghiệp hạt nhân tham gia hệ thống này được trợ cấp tài chính, còn doanh nghiệp vệ tinh tham gia vì muốn nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cung ứng các sản phẩm vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp vệ tinh. Như vậy, cần thiết lập và duy trì một cơ chế chia sẻ lợi ích và gắn bó lâu dài giữa doành nghiệp hạt nhân và doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp vệ tinh, thường là các DNVVN có thể tham gia và gắn bó với các liên kết này, Nhà nước cần hỗ trợ họ trong các hoạt động cần thiết như: cung cấp dịch vụ thông tin cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV về xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, hướng dẫn và hỗ trợ DNNVV phát triển thị trường trong đó có phát triển thị trường quốc tế.

Việc hỗ trợ vốn và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh cần dựa trên các tiêu chí hợp tác về công nghệ và phát triển công nghệ chung; mua chung thiết bị; xây dựng trung tâm phân phối thay vì chỉ cung cấp tín dụng, kết nối giao thương-tức là giải quyết vấn đề ở ngọn chứ chưa phải ở gốc. 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀI LOAN
I.1. Đặc điểm kinh tế và công nghiệp Đài Loan, tác động và kế hoạch phục hồi hậu dịch bệnh COVID-19
I.1.1. Tổng quan về kinh tế và công nghiệp Đài Loan
I.1.1.1 Kinh tế vĩ mô:

Ngay từ cuối năm 2020, nền kinh tế Đài Loan đã bắt đầu phục hồi trước tác động của đại dịch Covid-19 toàn cầu. Trong khi đó, việc mở rộng nhanh chóng các đơn đặt hàng điện tử toàn cầu kể cuối giữa năm 2020 đã giúp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, phản ánh vai trò chủ đạo của các sản phẩm điện tử trong sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Đài Loan. Để đạt được những thành tựu đó, Đài Loan có nền tảng công nghiệp hỗ trợ (CNHT) khá vững mạnh. Đài Loan hiện cũng là nhà cung cấp chip lớn nhất trên toàn cầu. 
Biểu đồ 1: Quy mô GDP của Đài Loan giai đoạn 2015-2020

(đvt: tỷ USD)
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Nguồn: Ngân hàng thế giới
Sự kết hợp giữa thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 trong nước và tốc độ tăng trưởng nhanh của xuất khẩu đã giúp Đài Loan ghi nhận mức tăng trưởng GDP là 3,1% vào năm 2020. Được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ đối với lĩnh vực điện tử, tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo sẽ tăng cường lên 4,6% vào năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2014.

Thu nhập đầu người của Đài Loan đã tăng mạnh, từ mức khoảng 50USD vào những năm 1950 lên khoảng 1.117 tỷ USD bình quân 49.00 USD một người (tính theo ngang giá sức mua). 

Xét về giá trị danh nghĩa, GDP đạt 566.757 tỷ USD và GDP bình quân đầu người là 24.000 USD/năm. 

Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý của Đài Loan giai đoạn 2018-2021
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Nguồn : Cơ quan Thống kê Đài Loan
Đài Loan đã thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế thế giới tương đối sớm, là thành viên của APEC từ năm 1991, là thành viên tổ chức thương mại thế giới từ năm 2002.

Trong nhiều năm qua, Đài Loan đã tích cực đàm phán và tạo dựng các điều kiện để tham gia ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế thương mại song phương và đa phương, thực thi tự do hóa kinh tế toàn diện, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Những thành tựu kinh tế và kết quả hội nhập kinh tế thế giới mà Đài Loan có được không tách rời với sự phát triển các ngành CNHT và cộng đồng DNNVV của Đài Loan. Đến nay, Đài Loan là một nền kinh tế công nghiệp hóa dựa trên thương mại với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần bằng mức của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đài Loan nhập khẩu đáng kể năng lượng, tài nguyên và các sản phẩm nông nghiệp. 

I.1.1.2. Sản xuất công nghiệp và chế biến, chế tạo

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan đã tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2018 trước khi chững lại vào 2019 và sụt giảm mạnh vào năm 2020 vì dịch bệnh COVID-19. 

Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành chế biến chế tạo của Đài Loan đạt trên 120 nghìn tỷ Đài tệ, tức là quy mô đã tăng gấp 6 lần năm 1981. 

Biểu đồ 3: Giá trị ngành chế biến chế tạo của Đài Loan giai đoạn 2016-2020 (đvt: triệu Đài tệ)
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Nguồn: Cơ quan Thống kê Đài Loan

Các sản phẩm điện tử (máy tính, sản phẩm điện tử và quang học) hiện chiếm khoảng 6-7% giá trị sản xuất các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan. Năm 2020, giá trị sản xuất của ngành đã đạt trên 823 tỷ Đài tệ, tăng gấp 8 lần so với năm 1981 và tăng trên 5% so với năm 2019. 
Biểu đồ 4: Giá trị sản xuất máy tính điện tử và quang học của Đài Loan giai đoạn 1981-2020

Đvt: triệu Đài tệ
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Nguồn: Cơ quan Thống kê Đài Loan

Ngoài ngành điện, điện tử phát triển mạnh, Đài Loan cũng có các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao hơn so với các nền sản xuất ở Đông Nam Á, tiêu biểu như sản xuất đồ nội thất, sửa chữa và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Bảng 1: Giá trị sản xuất các sản phẩm chế biến chế tạo khác của Đài Loan giai đoạn 1981-2020

	Năm
	Đồ nội thất
	Sản phẩm chế biến chế tạo khá chưa xếp vào đâu
	Sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị

	1981

 
	31 034 
	           89 095 
	                  4 749 

	1991

 
	           60 645 
	          137 028 
	                  9 908 

	1996

 
	           47 274 
	          136 005 
	                 15 408 

	2001

 
	            38 164 
	           111 773 
	                 25 312 

	2006

 
	           33 706 
	            111 571 
	                48 036 

	2011

 
	           33 764 
	          123 952 
	                 65 108 

	2012

 
	            36 150 
	          130 054 
	                63 922 

	2013

 
	           36 474 
	          136 469 
	                 60 941 

	2014

 
	           39 067 
	          146 535 
	                66 036 

	2015

 
	            40 151 
	          146 592 
	                73 859 

	2016

 
	            39 901 
	           148 612 
	                86 495 

	2017

 
	           39 797 
	           155 971 
	                99 403 

	2018

 
	             41 181 
	           170 184 
	               109 902 

	2019

 
	            41 880 
	           177 919 
	               109 635 

	2020

 
	            42 831 
	          174 356 
	                88 467 


Nguồn: Cơ quan Thống kê Đài Loan

I.1.2. Các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế và triển vọng các ngành công nghiệp hậu COVID-19 và triển vọng
Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của Đài Loan dù chịu ảnh hưởng tiêu cực trong ba tháng 3, 4 và 5/2020 song đã sớm tạo lập được đà phục hồi trong những tháng tiếp sau đó. Điều này phản ánh ở chỉ số PMI ngành chế tạo đã chạm đáy vào tháng 5/2020 ở mức 44,8%, song bắt đầu phục hồi ở các tháng sau ở tất cả các ngành sản xuất đã giúp chỉ số này tăng nhanh và đạt mức 57,7% vào tháng 9/2020. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, một trong những cơ sở quan trọng cho việc duy trì sản xuất chính là nội lực của nền kinh tế được đảm bảo nhờ khả năng cung ứng của CNHT, giúp Đài Loan không bị động trước nguồn thiết bị, phụ tùng đầu vào. 

Nếu so sánh với các nền kinh tế Đông Bắc Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, thì trong năm 2020, Đài Loan đã duy trì được sức sản xuất công nghiệp ở mức khá ổn định, cao hơn hẳn so với Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Đài Loan chỉ có 3 tháng có PMI dưới 50%, trong khi chỉ số này của Hàn Quốc và Nhật Bản cả suốt 9 tháng đầu năm 2020 đều dưới 50%.

Với các ngành công nghiệp và các công ty chịu ảnh hưởng tiêu cực mạnh bởi dịch bệnh, chính quyền triển khai các chương trình cứu trợ không phân biệt ngành nghề nhằm mục tiêu phân bổ lợi ích công bằng, giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt kịp thời, củng cố nền tảng công nghiệp và tăng cường các dự án hỗ trợ công. 

Đài Loan cung cấp các gói hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và người lao động với giá trị 300 tỷ Đài tệ (khoảng 10 tỷ USD) dưới hình thức như các khoản vay phục hồi sản xuất, đưa ra các mức trợ cấp lãi suất lớn, gia hạn nợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); trợ cấp cho các ngân hàng, giảm hoặc miễn lãi suất cho các khoản SMEs vay trước đó; và cung cấp các khoản vay cứu trợ cho người lao động. Đài Loan cũng kịp thời tác động để ổn định thị trường vốn. 

Ngay sau khi thị trường chứng khoán Đài Loan chứng kiến sự sụt giảm 13,1% vào đầu tháng 3/2020 cùng với tình trạng rút vốn mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài, Quỹ Ổn định đã quyết định can thiệp nhằm ổn định thị trường chứng khoán, tránh các đổ vỡ gây khủng hoảng hệ thống tài chính. Đài Loan còn thực hiện miễn giảm thuế cho doanh nghiệp như cho phép các doanh nghiệp nộp đơn hoàn lại các khoản thuế nộp thừa; giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; cho phép doanh nghiệp khấu trừ khoản lỗ do COVID-19 vào thu nhập chịu thuế; nới lỏng thời gian nộp thuế; giảm thuế cho các doanh nghiệp duy trì trả lương định kỳ cho người lao động trong thời gian nghỉ dịch do COVID-19; không tính các khoản trợ cấp vào thu nhập chịu thuế. 
Đặc biệt, để thúc đẩy đào tạo và hỗ trợ việc làm nhân thời kỳ nhàn rỗi do COVID-19, chính quyền Đài Loan còn đưa ra các khoản trợ cấp cho người lao động tái đào tạo khi mất việc. Khi người lao động mất việc được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp thông thường, thì người sử dụng lao động cũng được hỗ trợ phần tiền bồi thường phải trả cho người lao động.
 Các doanh nghiệp còn nhận được nhiều khoản hỗ trợ khác nhằm ổn định việc làm cho người lao động, khuyến khích thiết lập quan hệ công việc -cuộc sống cân bằng cho người lao động. Các gói hỗ trợ này còn hướng tới mục tiêu đảm bảo ổn định và tận dụng cơ hội nâng cấp ngành trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch. Chính nhờ các biện pháp ứng phó này, nền kinh tế Đài Loan đã chứng kiến sự tăng trưởng 2,2% trong quý I/2020 ngay cả khi xuất khẩu suy giảm.

Đài Loan đã ban hành Đạo luật đặc biệt về các biện pháp ngăn chặn, cứu trợ và phục hồi vì đại dịch COVID-19 ngày 25/2/2020 cùng với gói kích thích ban đầu trị giá 60 tỷ Đài tệ, sau đó tiếp tục tăng lên đến 150 tỷ Đài tệ (khoảng 5 tỷ USD). Các gói kích thích này  hỗ trợ tất cả mọi người từ các gia đình và các nhóm yếu thế cho tới các doanh nghiệp và ngành dưới dạng giảm thuế cá nhân, trợ cấp chi phí cho hộ gia đình, cứu trợ công nghiệp, và cắt giảm thuế doanh nghiệp. Đến tháng 7/2020, tình hình dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu đã tác động xấu đến nhiều ngành kinh tế Đài Loan, do đó Viện Hành chính tiếp tục bổ sung gói 210 tỷ Đài tệ (7,1 tỷ USD) nhằm cung cấp tài chính cho chương trình phòng dịch, cứu trợ và kích thích kinh tế bao gồm cả trợ cấp lương cho công nhân và doanh nghiệp, tài chính cho nghiên cứu phát triển và mua vắc-xin.
 Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) đưa ra các phiếu giảm giá nhằm khuyến khích người dân gia tăng mua hàng đặc biệt tập trung vào các ngành bị thiệt hại mạnh bởi đại dịch như nông nghiệp hay du lịch. Các phiếu giảm giá này được cung cấp không chỉ cho công dân Đài Loan, mà cả những người nước ngoài có vợ hay chồng là người Đài Loan. Những biện pháp này có mục tiêu cứu trợ các doanh nghiệp bị tổn thương mạnh do đại dịch, sớm thiết lập các biện pháp phòng ngừa tổng thể và bảo đảm hòn đảo an toàn trước mối đe dọa của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh chính sách đòn bẩy ba hướng kích thích kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng, cắt giảm lãi suất cho DNVVN cũng giúp các doanh nghiệp này duy trì hoạt động trong những thời điểm khó khăn nhất. Chẳng hạn như vào tháng 3/2020, ngân hàng Trung ương đã cắt giảm 0,25 điểm phần trăm đối với lãi suất chiết khấu, lãi suất có thế chấp và lãi suất không thế chấp xuống lần lượt là 1,125%; 1,5% và 3,375%. Ngân hàng còn cung cấp quỹ bổ sung trị giá 200 tỷ Đài tệ và mức lãi suất thấp hơn 1% so với lãi suất có thế chấp để hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN. 
Để tạo thuận lợi cho việc triển khai các gói cứu trợ và kích thích kinh tế, Ngân hàng cũng nỗ lực thiết lập môi trường tài chính linh hoạt tạo thuận lợi cho việc triển khai các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho SMEs. Ngân hàng Trung ương còn theo dõi sát tình hình dịch bệnh để điều chỉnh chính sách tiền tệ cũng như đưa ra các tư vấn tình hình kinh tế tài chính phù hợp.

Theo Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), nhờ các chính sách hỗ trợ và kích thích tăng trưởng hiệu quả, Đài Loan, giá trị sản xuất trong lĩnh vực sản xuất của Đài Loan dự kiến vào năm 2021​​ sẽ tăng hơn 21% so với một năm trước đó.
Trong báo cáo mới nhất về Mô hình hàng quý hiện tại của IEK (IEKCQM) phát hành trong năm 2021, ITRI cho biết nền kinh tế thế giới vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như đại dịch COVID-19, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên liệu thô tăng đột biến, áp lực lạm phát gia tăng và tốc độ tăng trưởng chậm hơn tăng ở Trung Quốc, nhưng nhu cầu toàn cầu vẫn vững chắc, tạo động lực cho nhiều nhà sản xuất định hướng xuất khẩu ở Đài Loan.

Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Đài Loan dự báo rằng sản lượng sản xuất công nghiệp do khối doanh nghiệp nội địa thực hiện trong năm 2021 sẽ tăng 21,26% so với năm 2020 cao thứ hai trong lịch sử. Ước tính này thể hiện sự lạc quan hơn so với dự báo đưa ra vào tháng 6/2021 về mức tăng trưởng 10,03%.
Theo nhận định của ITRI ​​ kết quả xuất khẩu mạnh mẽ trong chín tháng đầu năm 2021 là dấu hiệu báo trước cho sự tăng trưởng hai con số của lĩnh vực chế biến chế tạo trong năm 2021 và 2022. Cụ thể: 
Sản lượng công nghiệp ở Đài Loan tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9 năm 2021, giảm bớt so với mức tăng 13,4% đã được điều chỉnh giảm trong tháng trước. Lĩnh vực chế tạo tăng 12,8% (trước đó đã tăng 14,3% trong tháng 8); trong khi đó lĩnh vực khai thác khoáng sản giảm 4,1% (tháng 8 giảm 0,8%. Mặt khác, sản xuất cung cấp điện và khí đốt tăng nhanh (7,36% so với 4,39%). Trên cơ sở hàng tháng được điều chỉnh theo mùa, sản xuất công nghiệp đã tăng 2,2% so với mức giảm 1,2% đã được điều chỉnh tăng vào tháng 8/2021.
Chỉ số PMI Sản xuất Đài Loan của IHS Markit đã tăng lên 55,2 vào tháng 10 năm 2021 từ mức thấp nhất trong 13 tháng là 54,7 vào tháng 9/2021, báo hiệu sự cải thiện mạnh mẽ trong các điều kiện kinh doanh tổng thể, được nâng lên nhờ sự gia tăng mạnh mẽ hơn trong các đơn đặt hàng mới, sự gia tăng liên tục trong cả công việc xuất khẩu và việc làm, và một sự đón đầu trong lĩnh vực kinh doanh xuất sắc. Ngoài ra, các công ty ghi nhận hoạt động mua hàng tăng mạnh hơn, với một số công ty đề cập đến nỗ lực tích trữ nguyên liệu đầu vào do sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra. 

Trong khi đó, tăng trưởng sản lượng vẫn ở mức nhẹ do nguồn cung thiếu hụt và chậm trễ. Về mặt giá cả, lạm phát chi phí đầu vào tăng lần đầu tiên trong sáu tháng, trong khi lạm phát chi phí đầu ra tăng nhanh nhất kể từ tháng Bảy, do các công ty ngày càng tìm cách chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng. Cuối cùng, tâm lý kinh doanh đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng, khi các công ty dự đoán rộng rãi các điều kiện nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cường bất chấp lo ngại về việc tắc nghẽn nguồn cung và chi phí tăng sẽ kéo dài trong bao lâu.
Vào năm 2021, sản lượng của ngành công nghiệp thông tin và điện tử dự kiến ​​đạt 9,08 nghìn tỷ Đài tệ, tăng 18,42% so với một năm trước đó, nhờ động lực tw các công nghệ mới nổi như ứng dụng 5G, Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIOT).

Ngành công nghiệp cơ khí / luyện kim, chế tác kim loọa dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sản lượng tăng 22,70% so với một năm trước đó lên 6,31 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2021, trong khi ngành công nghiệp hóa chất dự kiến ​​sẽ đạt 4,94 nghìn tỷ Đài tệ về giá trị sản xuất, tăng 32,12% so với một năm trước đó. 

Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp nhẹ, chẳng hạn như các nhà cung cấp thực phẩm và dệt may, dự kiến ​​sẽ tạo ra sản lượng 2,73 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2021, tăng 10,66% so với một năm trước đó.

ITRI ​​cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới có thể được nới lỏng, các hoạt động kinh doanh có thể được cải thiện vào năm 2022.

Tổ chức này cũng cho biết chính quyền Đài Loan đã đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng để đẩy nhanh tiến độ phục hồi hậu COVID-19 để thúc đẩy nhu cầu trong nước và kỳ vọng rằng sản lượng của khu vực sản xuất trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt 24,12 nghìn tỷ Đài tệ, tăng 4,61% so với một năm trước đó.
Người lao động tại công ty lớn của Đài Loan đang phải làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu tăng công suất phục vụ các đơn hàng lớn đang phục hồi, về cơ bản họ sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn vào cuối năm. Trong khi đó tình trạng trì trệ tiền lương kéo dài từ năm 2000 vẫn xảy ra ở một số nhóm hàng không còn được ưu tiên. 

Một vấn đề đáng lưu ý trong sản xuất công nghiệp là tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm trẻ nhất là 12%, gấp ba lần mức trung bình của toàn nền kinh tế; lý do vì một số ngành công nghiệp đòi hỏi các lao động có kinh nghiệm, độ gắn bó cao, trong khi giới trẻ không thích sự ràng buộc. Tỷ lệ tự nguyện không đi làm đang gia tăng do các công việc có tính chất bán thời gian và không ràng buộc trên môi trường internet và thương mại điện tử…

I.2. Đặc điểm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Đài Loan
I.2.1. Đặc điểm chung:

Đài Loan có lĩnh vực CNHT phát triển vào nhóm đầu tại châu Á. 

Các thế mạnh về công nghiệp của Đài Loan dựa trên nền tảng vững chắc về CNHT phải kể đến:  

- Sản xuất hàng điện, điện tử; 

- Lọc hóa dầu và các sản phẩm nhựa;
- Máy móc thiết bị và chế tác kim loại, khuôn mẫu…
- Sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng trong đó có các sản phẩm bảo hộ cá nhân đang có nhu cầu cao trên thị trường thế giới (PPE). 
Đài Loan đang thúc đẩy "sáu ngành công nghiệp chiến lược cốt lõi" và tiếp tục hỗ trợ đổi mới và phát triển năng lực kinh tế trong nước (thông qua chính sách 5 + 2 ngành công nghiệp đổi mới). 
Hầu hết sự tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng của Đài Loan là từ lĩnh vực điện tử, thiết bị điện tử và truyền thông, trong khi đó dệt may, sản phẩm nông nghiệp do doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc sản xuất truyền thống, vẫn là những bộ phận quan trọng của nền kinh tế Đài Loan. 
Phản ứng sớm và hiệu quả trước tác động của đại dịch COVID-19 giúp Đài Loan trở thành một trong số ít nền kinh tế trên thế giới có sức chống chịu tốt trước bệnh. Đài Loan đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, từng bước để mở cửa lại nền kinh tế. 

• Các động lực chính sách công nghiệp của Đài Loan bao gồm thu hút đầu tư vào chế biến chế tạo, phát triển nền CNHT vững mạnh, trong đó có phân khúc quan trọng là CNHT cho công nghệ cao (chip), tận dụng lợi thế của việc sắp xếp lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và chính sách chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng.

• Về thương mại, Đài Loan đã áp dụng chính sách đa dạng hóa kinh tế để khuyến khích các liên kết thương mại, đầu tư, giáo dục và nghiên cứu lớn hơn với ASEAN, Nam Á, Úc và New Zealand (được gọi là Chính sách Hướng Nam Mới). Theo chính sách này, Đài Loan muốn theo đuổi các hiệp định thương mại song phương và khu vực, bao gồm tư cách thành viên của CPTPP và các FTA mới.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghệ, vai trò quá lớn của ngành bán dẫn cũng tiềm ẩn rủi ro cao về áp lực cạnh tranh và động lực cho tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Chất bán dẫn của Đài Loan là chìa khóa cho các ngành công nghệ tiên tiến, từ ô tô tự lái, trí tuệ nhân tạo đến viễn thông 5G. 
Một báo cáo gần đây của Ủy ban An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Trí tuệ Nhân tạo cảnh báo rằng Hoa Kỳ phải cố gắng sản xuất chất bán dẫn trong nước để quản lý rủi ro và đảm bảo nguồn cung. Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh vào sản xuất vi mạch tích hợp bản địa để tự cung tự cấp hơn, như đã nêu trong chiến lược phát triển “Tầm nhìn 2035”. Nếu và khi các doanh nghiệp tại Trung Quốc đại lục giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung chip từ Đài Loan, họ sẽ không chỉ mua ít hơn từ Đài Loan mà còn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của các công ty Đài Loan, thậm chí với cả công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Đài Loan.

I.2.2. CNHT ngành điện, điện tử

Sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (chủ yếu gồm linh kiện, thiết bị điện tử) của Đài Loan đã gia tăng mạnh trong giai đoạn 2001-2006, sau đó tốc độ tăng chững lại nhưng vẫn ở mức cao. Năm 2020 vẫn đạt 39,37 nghìn tỷ đài tệ, tăng 10,7% so với năm 2019, bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19. 
Biểu đồ 5: Giá trị sản xuất CNHT ngành điện tử của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan
Giá trị sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện tử (linh kiện, bộ phận điện tử) chiếm tới 30,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo của Đài Loan vào năm 2020, đồng thời cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Đối với thiết bị điện, giá trị sản xuất cũng tăng mạnh trong giai đoạn 1981-2006, thiết lập tầm cao mới trong giai đoạn 10 năm 2006-2015.  Năm 2018, sản xuất tăng mạnh trước khi điều chỉnh giảm trong năm 2019. 

Đến năm 2020, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng giá trị sản xuất của ngành này vẫn tăng 1,42% so với năm 2020. 

Biểu đồ 6: Giá trị sản xuất thiết bị điện của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

I.2.3. CNHT ngành cơ khí, chế tạo máy

CNHT ngành cơ khí, chế tạo máy của Đài Loan đã đạt được mức phát triển có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao. 
Theo số liệu tổng hợp từ cơ quan Thống kê Đài Loan, giá trị sản xuất các sản phẩm từ kim loại, gồm cả khuôn đúc, bu lông, ốc vít…của Đài Loan đạt 716 tỷ Đài tệ trong năm 2020, giảm nhẹ so với năm 2019 và chiếm 5,63% tổng giá trị sản xuất ngành chế biến, chế tạo của Đài Loan. 
Giá trị sản xuất của ngành máy móc và thiết bị đạt gần 617 tỷ Đài tệ trong năm 2020, giảm nhẹ so với năm 2019 và chiếm 4,84% tổng giá trị sản xuất ngành chế biến, chế tạo của Đài Loan.

Biểu đồ 7:  Giá trị sản xuất máy móc và thiết bị của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Biểu đồ 8: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại, khuôn mẫu từ kim loại của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Ngành CNHT cơ khí, chế tạo của Đài Loan trước tiên được phát triển dựa trên nền tảng từng bước nâng cấp công nghệ, và trong thời gian tới sẽ hướng đến tận dụng các nhu cầu về trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước. Trong tương lai, dự kiến thị trường cho máy móc thông minh và sản xuất thông minh gia tăng, đồng thời đẩy nhanh việc hiện thực hóa tầm nhìn đạt giá trị sản lượng hai nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

I.2.4. CNHT ngành ô tô
Sản xuất ô tô và phụ tùng của Đài Loan trong xu hướng đi lên trong giai đoạn 1981-2014, sau đó bắt đầu đi xuống từ năm 2016. 

Biểu đồ 10: Giá trị sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc chất lượng sản xuất ô tô của Đài Loan có đạt được tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến nhất hay không. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư mạnh mẽ vào R & D và thiết kế, giới thiệu các sản phẩm khác biệt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời nỗ lực thúc đẩy dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Do đó, ô tô sản xuất nội địa hiện nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Đài Loan.

Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô của Đài Loan đã tận dụng những lợi thế về công nghệ để từng bước tiến sâu hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với những đầu tư bài bản vào tự động hóa, ngày nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã có vị thế ở thị trường châu Á trong việc tạo mẫu nhanh và sản xuất các đơn hàng nhỏ theo yêu cầu trong thời gian ngắn hơn và với giá cả cạnh tranh so với đối thủ.

Đặc biệt, dòng sản phẩm phụ tùng, thiết bị nội thất ô tô với giá trị cao và phù hợp với xu hướng thời trang xe hơi cũng được quan tâm từ khâu thiết kế đến sản xuất. Một số sản phẩm phụ tùng, thiết bị, phụ kiện ô tô của các doanh nghiệp tại Đài Loan có thể được tham khảo trong hình dưới đây: 

Hình 1: Một số sản phẩm phụ tùng, thiết bị, phụ kiện ô tô (sử dụng cho nội thất ô tô thế hệ mới)
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Nguồn: Busineswire

Một số nhà cung cấp các sản phẩm CNHT lĩnh vực ô tô tiêu biểu tại Đài Loan có thể kể đến như su:

CUB ELECPARTS INC: Được thành lập vào năm 1979, CUB ELECPARTS INC lần đầu tiên tạo nên tên tuổi của mình bằng cách sản xuất công tắc điện và kể từ đó đã phát triển thành công ty ô tô dẫn đầu toàn cầu về các bộ phận điện. Hệ thống phát hiện điểm mù và cảm biến áp suất lốp tích hợp ra-đa milimet sáng tạo của hãng đang dẫn đầu phương án giúp mọi phương tiện tham gia giao thông trên đường an toàn hơn.

Công ty Công nghệ kỹ thuật số MiTAC Công nghệ kỹ thuật số MiTAC bao gồm A-IoT thế hệ tiếp theo, tức là Trí tuệ nhân tạo của Vạn vật, để tạo ra các bảng điều khiển “thông minh” tiên tiến giúp người dùng điều hướng cuộc sống - và con đường - với sự an tâm và hiệu suất cao hơn. Công ty đang công bố bảng điều khiển mới nhất của họ dành cho tất cả mọi người, từ các nhà quản lý đội xe tải đến những người đi làm hàng ngày.
EverFocus Electronics Corp. là nhà cung cấp giải pháp giám sát thông minh và giao thông thông minh hàng đầu, EverFocus hướng tới mục tiêu khởi động phương tiện giao thông thông minh với một loạt các giải pháp chìa khóa trao tay mạnh mẽ, bao gồm máy tính xe công nghiệp được tích hợp AI mới nhất để theo dõi sự mệt mỏi của người lái xe, tình trạng thành phần, theo dõi GPS và hơn thế nữa. Mục tiêu của EverFocus là cải thiện độ an toàn và bảo mật của phương tiện.

Mobile Drive:  Mới tham gia vào ngành công nghiệp ô tô, nhà cung ứng đã tạo đột phá bằng giải pháp buồng lái thông minh thế hệ tiếp theo của Mobile Drive sẵn sàng thay đổi cơ bản trải nghiệm lái xe. Hệ thống buồng lái trọn gói của công ty kết hợp thông tin giải trí tốt nhất trong phân khúc với AI, học sâu và hơn thế nữa để tạo ra một giải pháp công nghệ liền mạch cung cấp trải nghiệm người dùng tiên tiến. Là liên doanh giữa Tập đoàn Foxconn của Đài Loan và tập đoàn xe hơi Stellantis, Mobile Drive tập trung vào thông tin giải trí trong xe hơi, viễn thông, mạng đám mây và công nghệ xe hơi được kết nối.

Noodoe Corporation

Với sứ mệnh làm cho thế giới xanh hơn thông qua giao thông điện, Noodoe biến các bãi đậu xe và trạm sạc truyền thống thành các địa điểm sạc xe điện thông minh để tạo thêm doanh thu. Trọng tâm của điều này là Noodoe EV OS, một giải pháp quản lý mạng dựa trên điện toán đám mây. Là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ sạc EV, các sản phẩm của công ty được sử dụng ở 110 quốc gia trên toàn thế giới.

Chu Hung Oil Seal (CHO)
Được thành lập vào năm 1988, CHO là một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ Phớt chắn dầu (OIL SEAL). Đây là một bộ phận quan trọng có chức năng che chắn và bảo vệ vòng bi bạc đạn trong các thiết bị máy móc kĩ thuật. Bên cạnh đó, chúng còn có chức năng làm kín, tránh bụi bẩn háy không khí vào các bộ phận và ngăn ngừa các chất bôi trơn có thể rò rỉ qua các khe hở ổ bi của máy. Hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên môn của công ty phục vụ ngành công nghiệp ô tô với các phớt chống nước và dầu chất lượng cao cho xe tải, rơ moóc, bánh xe, hệ thống lái trợ lực, v.v. Các thiết bị để giảm hư hỏng cho phớt trong quá trình lắp đặt, nguyên nhân chính gây hỏng phớt sớm cũng được nghiên cứu và đưa ra thị trường. 
Hua-Jie Corp

Hua-Jie có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm giúp “chuyển đổi” trải nghiệm lái xe sang tương lai  theo đúng nghĩa đen. Nhà sản xuất công tắc cảm ứng toàn cầu phát triển các thành phần sáng tạo để cải thiện trải nghiệm người dùng. Đây là thiết kế mới nhất với công tắc êm, loại bỏ tiếng “lách cách” khó chịu, cho phép người lái xe vận hành xe mà không bị kích động bởi tiếng ồn.

Phụ tùng ô tô Uni

Làm thế nào dễ dàng để "ngồi lại và thư giãn" trong xe hơi là mục tiêu của công ty Uni Auto Parts khi thực hiện sứ mệnh của mình trong hơn 50 năm với những chiếc ghế ô tô sang trọng của mình. Ghế ô tô hạng sang của Uni Auto Parts được sử dụng trên toàn thế giới của các thương hiệu toàn cầu như Mercedes-Benz, Ford, Honda, Kia, v.v. Họ dự kiến giới thiệu Ghế ô tô sang trọng UNI Ottoman có chức năng chỉnh điện 6 hướng: tựa tay, giá để cốc, ghế đẩu, hỗ trợ thắt lưng, thông gió, sưởi, ghế nhớ 2 vị trí.

Lucidity Enterprise Co.

Sứ mệnh của Lucidity là mang lại độ sáng và sự an toàn cho giao thông trên thế giới thông qua các sản phẩm chiếu sáng toàn diện trên xe, bao gồm đèn LED, đèn sợi đốt, đèn phản xạ, v.v. Công ty sẽ ra mắt ba sản phẩm mới sáng tạo chiếu sáng đường đi - đèn hậu tròn 4 ”cải tiến và cho phép cá nhân hóa cửa sau; đó là dòng turbo dễ để mắt tới những người lái xe khác; và các thiết kế đèn nội thất mới giúp mở rộng và nhân rộng độ sáng.

Công ty Phụ tùng ô tô DEPO (Maxzone: DEPO được thành lập vào năm 1977 để thực hiện triết lý “Đèn ô tô hoàn hảo, An toàn hoàn hảo”. Hai thập kỷ sau, công ty mang triết lý đó và đèn ô tô thay thế chất lượng cao đến thị trường Bắc Mỹ thông qua nhà phân phối địa phương Maxzone. DEPI sẽ giới thiệu đèn hậu OLED tiên tiến thân thiện với môi trường của mình cho thị trường ô tô. Thiết kế đa góc của đèn hậu mới giúp giảm độ chói cho các phương tiện khác, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông do các phương tiện đi từ phía sau và hai bên. 

CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA ĐÀI LOAN
II.1. Định hướng chung và các chính sách về CNHT trong Kế hoạch/quy hoạch phát triển công nghiệp của Đài Loan
Trong giai đoạn đầu phát triển, các ngành công nghiệp hỗ trợ được đặc biệt chú trọng tại Đài Loan gồm cơ khí chính xác, khuôn mẫu, xử lý bề mặt và dệt may. Đến nay trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và yêu cầu về nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc như dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Đài Loan chú trọng hơn  đến CNHT cho các lĩnh vực sau: 
· Sản xuất tiên tiến (công nghệ cao)

· Công nghệ thông tin (CNTT)

· Chế biến thực phẩm và nông sản;

· Công nghệ y tế và dược phẩm;

· Khai khoáng và năng lượng tái tạo.

Đài Loan kỳ vọng sẽ tạo ra một Thung lũng Silicon Châu Á tập trung vào các ứng dụng internet vạn vật (Internet of Things) và các công ty khởi nghiệp. Đài Loan có kế hoạch phát triển các công viên khoa học, khu vực và thành phố thông minh với hệ sinh thái CNHT đa dạng, kết nối chặt chẽ với các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm cuối. Đài Loan đã bắt đầu một chính sách phát triển cơ sở hạ tầng lớn (Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hướng tới tương lai) trong vòng 8 năm. Theo dự án này, Đài Loan dự định đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giao thông đường sắt, nước, môi trường, phát triển thành thị và nông thôn, phát triển kỹ thuật số và năng lượng xanh.

Đài Loan cũng đã công bố chính sách Song ngữ 2030 nhằm tăng cường việc sử dụng và phổ biến tiếng Anh ở Đài Loan. Điều này nhằm mục đích tăng cường giáo dục tiếng Anh tại các trường học và cung cấp thêm thông tin và dịch vụ của chính phủ bằng tiếng Anh, qua đó giúp Đài Loan hội nhập quốc tế thuận lợi hơn. 
Đài Loan cũng đang cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để các DN nội địa và quốc tế mở rộng hoạt động hậu COVID19, đồng thời thu hút, phát triển và giữ chân nhiều lao động có kỹ năng cao hơn. Đài Loan có tỷ lệ giáo dục đại học rất cao, nhưng mức lương tương đối thấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Đài Loan muốn tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng sẵn sàng cho công việc để phát triển ngành chế biến, chế tạo bền vững từ gốc rễ là con người, cải thiện thu nhập và giữ chân nhân tài cho ngành. Hoa Kỳ và Australia là Hai điểm đến hàng đầu của sinh viên du học Đài Loan. Nhu cầu nhân sự có tay nghề cho các ngành công nghiệp ở thượng nguồn cho thấy sự phát triển đặc biệt nhanh chóng của các ngành này.
  Với mục tiêu giải quyết vấn đề an ninh năng lượng, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đã khiến Đài Loan cũng áp dụng chính sách chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng. Điều này nhằm mục đích tăng tỷ trọng điện từ năng lượng tái tạo từ 6% lên 20% và tỷ trọng điện từ LNG từ 33% lên 50% vào năm 2025.

• Đài Loan có một thị trường tiêu dùng công nghệ tiên tiến với tỷ lệ sử dụng Internet rất cao và tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh cực kỳ cao. Người tiêu dùng Đài Loan ngày càng có ý thức về sức khỏe và coi trọng chất lượng và an toàn thực phẩm. Các thành phố lớn của Đài Loan đang nỗ lực để cải thiện khả năng kết nối và tiện nghi cho người dân và khách du lịch. Họ mong muốn trở nên xanh hơn, thông minh hơn, khỏe mạnh hơn và giàu văn hóa hơn.

 • Đài Loan sẽ phải đối mặt với thách thức kinh tế ngày càng tăng do dân số già nhanh - tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được dự đoán sẽ tăng từ 15% vào năm 2019 lên 35% vào năm 2050. Dân số Đài Loan cũng được dự báo sẽ giảm tới 4 triệu người, từ 23,6 triệu dân hiện nay còn 19,6 triệu vào năm 2050. Điều này có thể gây áp lực lên hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng cũng có tiềm năng cho những cơ hội hơn nữa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi, công nghệ sinh học, dược phẩm và thiết bị y tế, và các dịch vụ tài chính, bao gồm bảo hiểm và hưu bổng.
“Kế hoạch đổi mới năm cộng hai ngành công nghiệp”

Song song với các chính sách công nghiệp tổng thể, Bộ Kinh tế đối ngoại Đài Loan (MOEA) cũng nỗ lực thực hiện “Kế hoạch đổi mới năm cộng hai ngành” và thúc đẩy áp dụng máy móc thông minh, IoT (cụ thể là Kế hoạch Thung lũng Silicon Châu Á), công nghệ sinh học và y học, công nghệ năng lượng xanh, quốc phòng và thông nền kinh tế. Việc tăng cường khả năng tự chủ và đa ứng dụng của công nghệ then chốt của ngành sẽ tạo ra động năng mới cho sự phát triển kinh tế. Trong hành trình đó, chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng tốt kỹ thuật số, công nghệ tái chế, kinh tế chia sẻ dựa trên công nghệ, thông qua đó kích hoạt các động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

(i) Chương trình xúc tiến máy móc thông minh
Phù hợp với xu hướng sản xuất nhỏ và đa dạng trên thế giới và xu hướng phát triển sản xuất thông minh của phân tích thời gian thực dữ liệu lớn, chính quyền Đài Loan đã khởi động "Chương trình thúc đẩy ngành máy móc thông minh". Sử dụng công nghệ 4.0 như đám mây, dữ liệu lớn, Internet of Things và rô bốt thông min, hy vọng sẽ nâng cấp Đài Loan từ nhà sản xuất máy móc chính xác thành máy móc thông minh, tạo việc làm và mở rộng toàn bộ sản lượng của các nhà máy với ba chiến lược "Kết nối đến tận nơi", "Liên kết tương lai" và "Liên kết thế giới".
Đặc biệt, chương trình hướng tới xây dựng Đài Loan trở thành một địa bản sản xuất máy móc thiết bị cao cấp thông minh toàn cầu, trung tâm nghiên cứu và phát triển và sản xuất các thành phần quan trọng để thúc đẩy sự thông minh hóa của tất cả các ngành công nghiệp, hơn nữa là nâng cấp và chuyển đổi các ngành công nghiệp tổng thể của Đài Loan.

(ii) Kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Sử dụng "Công nghiệp vật liệu mới" làm ngành chủ đạo, công nghiệp hóa nền kinh tế tuần hoàn và luân chuyển các ngành công nghiệp là hai trụ cột của Kế hoạch “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn” của Đài Loan. Kế hoạch dựa trên bốn sáng kiến gồm:
+ Công nghệ tuần hoàn và Khu Nghiên cứu và Phát triển vật liệu tiên tiến;
+ Khu công nghiệp tuần hoàn; 
+ Tiêu dùng và Giao dịch Xanh; 
+ Tích hợp năng lượng và tài nguyên và cộng sinh công nghiệp, với hy vọng thúc đẩy sự cộng sinh và chuyển đổi của các ngành công nghiệp, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế bằng cách tiếp cận đa ngành và tổng thể.
II.2. Một số chính sách tiêu biểu có thể áp dụng cho thực tiễn của Việt Nam
II.2.2. Các chính sách về phát triển nguồn nhân lực
Với dân số nhỏ, lợi thế nguồn nhân lực buộc phải dựa vào chất lượng. Do đó, để thúc đẩy các chương trình phát triển tài năng công nghiệp từ gốc rễ, Ban Phát triển công nghiệp của Đài Loan (IDB) tập trung đào tạo các kỹ năng chuyên môn trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm: Máy móc chính xác, khuôn mẫu, xử lý bề mặt và dệt may. Thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các cơ sở đào tạo, học viên được khuyến khích tham gia vào thực hành công nghiệp thực tế và đào tạo chuyên môn để nâng cao kinh nghiệm thực tế của họ.

Mục tiêu của các chương trình đào tạo tại chỗ và đào tạo trước khi làm việc là chuẩn bị đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cho quá trình phát triển công nghiệp.

Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực từ nước ngoài, Chính phủ đã nới lỏng những hạn chế đối với lao động nước ngoài và đơn giản hóa thủ tục nộp đơn tuyển dụng lao động lành nghề từ nước ngoài. Chính phủ cũng tổ chức một nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài mỗi năm để giúp các doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài.
II.2.1. Phát triển các hành lang công nghiệp

Đài Loan chủ trương tạo môi trường đầu tư hấp dẫn bằng những chính sách thông thoáng, hỗ trợ tài chính, tạo nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế qua đó phát triển chủ động được các hàng lang công nghiệp với các khu công nghiệp được quy hoạch, bố trí hợp lý, với sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, khâu đoạn trong chuỗi cung ứng, giúp CNHT phát triển và phục vụ hiệu quả cho các ngành sản xuất thành phẩm cuối cùng. 

Quá trình phát triển các KCN của Đài Loan khởi điểm từ những chính sách ban đầu chỉ đơn thuần tạo mặt bằng để xây dựng các xí nghiệp công nghiệp được kết hợp với chính sách phát triển cân đối theo vùng và nâng cao chính sách phát triển kinh tế.

Quy hoạch Khu công nghiệp:
Công tác xây dựng quy hoạch phát triển các KCN ở Đài Loan được tổ chức khoa học và chặt chẽ.

Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của từng vùng kết hợp với việc dự báo, đánh giá về xu hướng phát triển khoa học công nghệ, triển vọng thị trường đầu tư và thương mại quốc tế, trên cơ sở đó các cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách của Chính phủ tiến hành xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế quốc dân, định hướng phát triển ngành nghề theo không gian lãnh thổ (vùng và khu vực) bao gồm quy hoạch phát triển KCN chung.
Trong quá trình hoạt động của KCN, các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá lại tính phù hợp giữa quy hoạch và thực tế phát triển để kịp thời trình Chính phủ những giải pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục những khiếm khuyết hoặc sai lệch trong quy hoạch, kế hoạch, chính sách hay trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra giám sát được tiến hành 3 năm một lần, vì vậy quy hoạch phát triển các KCN ở Đài Loan đã thực sự đặt các KCN vào vị trí tối ưu để phát triển.

Các KCN của Đài Loan được quy hoạch đảm bảo tỷ lệ kết cấu hợp lý giữa diện tích đất dành cho sản xuất khoảng 60%, đất dành cho xây dựng khu dân cư từ 2,2 – 2,3%, đất dành cho công trình bảo vệ môi trường 33% (trong đó, đất trồng cây xanh khoảng 10%) và đất dành cho phát triển các công trình vui chơi giải trí khoảng 4,7 – 4,8%.

Định hướng phát triển KCN:
 Chính quyền Đài Loan luôn xác định, để có thể bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế và sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ trên thế giới, trong những năm tới, việc phát triển các KCN tập trung cần được đổi mới theo hướng chuyên thành các KCN có dịch vụ kỹ thuật, công nghệ cao, đáp ứng được nhiệm vụ là nơi tập trung chuyển và chế biến sản phẩm cao cấp cho xuất khẩu và thị trường trong nước và phải có những thay đổi to lớn không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng.

Thứ nhất, chuyển đổi thu hút đầu tư vào KCN từ dựa trên yếu tố giá thành sang yếu tố chất lượng dịch vụ. Trước đây chủ đầu tư KCN chỉ cung cấp những dịch vụ công cộng cơ bản với mức giá cho thuê đất thấp nhằm giảm chi phí sản xuất và quản lý của các doanh nghiệp KCN…thì nay chuyển hướng sang đầu tư xây dựng các KCN có chất lượng dịch vụ cao với giá cho thuê đất ở mức hợp lý.

Thứ hai, chuyển từ định hướng “trọng cung” sang định hướng “trọng cầu” việc cho thuê đất phát triển công nghiệp trong các KCN sẽ dựa trên nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển của các ngành công nghiệp; đồng thời, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển KCN.

Thứ ba, chuyển từ mô hình phát triển các KCN tập trung sang mô hình công viên công nghiệp, theo đó sẽ chú trọng hơn công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên quy hoạch đất cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), các ngành công nghệ cao và các hoạt động giải trí nhằm tạo ra một hình ảnh mới, chất lượng dịch vụ cao của các công viên công nghiệp.

Thứ tư, chuyển từ cung cấp các dịch vụ cơ bản sang các loại dịch vụ cao cấp. Các KCN mới sẽ ngày càng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, không chỉ đơn thuần những dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng như trước đây, mà còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về quản lý doanh nghiệp, dịch vụ xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý, phát triển công nghiệp.

Thứ năm, phát triển “các công viên công nghiệp thông minh” để nâng cao năng lực hoạt động sản xuất của Đài Loan. Nhằm mục tiêu đưa Đài Loan thành một trung tâm công nghiệp của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp công nghệ mới, tạo giá trị gia tăng cao. Các KCN thông minh này sẽ chủ yếu phát triển các ngành công nghệ thông tin, các hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, phát triển công nghệ mới, tạo giá trị gia tăng cao, bao gồm cả các trung tâm đào tạo và các viện nghiên cứu

Có ba loại khu công nghiệp ở Đài Loan: Khu công nghiệp gắn với nghiên cứu khoa học (thuộc thẩm quyền của Hội đồng Khoa học Đài Loan); khu chế xuất (thuộc thẩm quyền của Văn phòng Quản lý Khu chế xuất, MOEA) và các khu công nghiệp (do Ban Phát triển công nghiệp - IDB, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân phát triển).

Cùng với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao của Chính phủ, các khu công nghiệp của Đài Loan đã phát triển thành các công viên và hành lang công nghiệp đặc biệt. Ví dụ, Công viên phần mềm Nankang (Nankang Software Park) ở Đài Bắc là một khu công nghệ dành cho các ngành chuyên sâu về tri thức, tập trung vào phát triển phần mềm, nội dung số, thiết kế vi mạch và công nghệ sinh học.

Các khu công nghiệp ở miền Trung Đài Loan phản ánh thực tế là các khu vực có các ngành công nghiệp hỗ trợ là cơ sở sản xuất quan trọng cho sự phát triển của ngành máy móc chính xác. Khu công nghiệp công nghệ Tainan ở miền nam Đài Loan với bộ phận R&D sáng tạo công nghiệp, cho phép nghiên cứu các công nghệ lõi, chẳng hạn như nano, tích hợp 3C, ứng dụng Internet và phần mềm truyền thông.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, Đài Loan còn dành cho các nhà đầu tư vào các KCN nhiều ưu đãi, đặc biệt là chính sách thuế, với thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, thời gian miễn và giảm thuế dài, giá thuê đất để phát triển hạ tầng thấp, được hỗ trợ vốn vay cụ thể: miễn 5 năm đối với tất cả các dự án đầu tư mới, được vay vốn với lãi suất thấp (khoảng 6,2%/ năm).  Đối với công ty mới thành lập, sau khi hết thời hạn miễn thuế 5 năm, được giảm 80% thuế lợi tức trong 1 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính được giảm thiểu và đơn giản hóa. Các doanh nghiệp KCN được đảm bảo quyền sở hữu đối với vốn và tài sản, được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài…, nên các KCN đã thực sự là địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đầu tư vào các KCN ở Đài Loan được thực hiện theo phương châm: Nhân dân có việc làm với thu nhập thỏa đáng, chính quyền thu được nhiều thuế và doanh nghiệp có lãi. Khi sản xuất phát triển, thu nhập và đời sống của người lao động nâng lên, Ngân sách nhà nước lớn mạnh sẽ tạo ra nội lực mới để vươn lên tự lực, tự cường. Phương châm này chi phối việc xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và tạo nên môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và hấp dẫn.

Cục Công nghiệp trực thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan là cơ quan quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và điều hành hoạt động của các KCN trong phạm vi toàn lãnh thổ; ban hành các văn bản pháp lý, xây dựng các chuẩn mực cho phát triển KCN. Căn cứ vào tiến trình phát triển, hình thức tổ chức quản lý được thay đổi cho thích hợp.

Trong thời kỳ đầu, chính quyền Đài Loan thống nhất quản lý đối với tất cả các KCN, KCX trên phạm vi toàn lãnh thổ, bao gồm từ việc xây dựng chiến lược phát triển các KCN, hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp và các KCN, lựa chọn vị trí xây dựng KCN, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KCN, vận động xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án đầu tư. Khi các KCN đã đi vào hoạt động ổn định, Chính quyền tiến hành phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương (trừ những KCN có vị trí chiến lược, sản xuất các mặt hàng mũi nhọn, có tác động lớn đối với nền kinh tế). Hiện tại, Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế trực tiếp quản lý theo hình thức thành lập Ban điều hành KCN, do các doanh nghiệp KCN cử đại diện, chính quyền Trung ương không thành lập cơ quan quản lý riêng cho từng khu, hoặc cụm khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN chịu sự quản lý của chính quyền địa phương và các ngành chức năng như những doanh nghiệp ngoài KCN. Do có sự phân cấp quản lý và phân loại KCN rõ ràng nên Nhà nước và địa phương có điều kiện tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng một hệ thống kết cấu đồng bộ, hiện đại tạo điều kiện cho KCN phát triển không bị chồng chéo, trùng lắp đảm bảo khai thác tốt các nguồn lực và đạt hiệu quả cao.

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của các KCN ở Đài Loan như cấp phép đầu tư, hải quan, thuế… được tiến hành theo cơ chế “một cửa”. Chính quyền Trung ương quy định rất rõ, người có nhu cầu giải quyết công việc chỉ cần đến một nơi, ở đó sẽ được thông báo công khai tiến trình, thời hạn xử lý công việc. Nơi nhận hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm đôn đốc, xử lý công việc ở các khâu tiếp theo và trả kết quả đúng hẹn cho người có nhu cầu.
Các chính sách và biện pháp của chính quyền Đài Loan hoàn toàn không theo nguyên tắc cứng nhắc, mà luôn đổi mới sát theo tình hình thực tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, các chính sách được chính phủ Đài Loan đề ra đều rất chú trọng đến tính tổng thể, có tầm nhìn dài hạn và toàn cục được xây dựng trên cơ sở cân nhắc rất kỹ mục tiêu CNH cho từng thời kỳ. Có thể nói, hệ thống chính sách kinh tế của Đài Loan luôn được hoạch định và điều chỉnh kịp thời khi tình hình kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế thay đổi, nên nó có tính năng động và tính khả thi cao, thực sự trở thành kim chỉ nam, là đòn bẩy kích thích sự phát triển của các KCN và nền kinh tế.

II.2.3. Các ưu đãi về thuế, tài chính
Chính quyền Đài Loan đã hợp tác với các ngân hàng để cung cấp các loại khoản vay với lãi suất đặc biệt thấp cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm có: Nghiên cứu và phát triển (R&D); mua máy móc và thiết bị tự động, kiểm soát ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng; các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNHT được ưu tiên tiếp cận vốn và nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực quản lý tài chính. 
Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ tài chính trung và dài hạn cho các dự án đầu tư lớn với số tiền từ 100 triệu Đài tệ trở lên cho khu vực tư nhân.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị từ chối khoản vay do thiếu tài sản thế chấp, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, một tổ chức phi lợi nhuận do Chính phủ và các tổ chức tài chính thành lập, có thể cung cấp bảo lãnh tín dụng cho các công ty đủ điều kiện.

Để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp cao, Cơ quan phát triển đầu tư Đài Loan (IDB) quy định rằng, bất kể trong nước hay nước ngoài, tất cả các công ty được phê duyệt với các sản phẩm công nghệ cao hoặc công nghệ phát triển thành công đều có thể đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức hoặc không chính thức (OTC) để có thể tìm kiếm cơ hội trên thị trường vốn.
Đài Loan đã ban hành “Quy chế Đổi mới Công nghiệp” vào ngày 12/5/2010 để tạo thuận lợi cho các lợi thế công nghiệp mới. Cùng quy chế này và mục tiêu cải cách hệ thống thuế “Luật Thuế thu nhập” đã được sửa đổi vào ngày 15/6/2010, theo đó giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% còn 17%. So với các khu vực lân cận như Hàn Quốc (22%), Hồng Kông (16,5%), Singapore (17%), và Trung Quốc đại lục (25%), thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% được đánh giá là giúp tạo môi trường cạnh tranh tốt hơn, giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp, cũng như tạo ra lợi ích cho tất cả các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ.
 Bên cạnh đó, để khuyến khích các ngành thực hiện các hoạt động R&D với khả năng lan tỏa và giá trị gia tăng cao, các công ty có thể được hưởng 15% tín dụng thuế cho chi phí R&D trong tổng thuế thu nhập doanh nghiệp của họ. Trong thực tế, đây là một khoản hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động R&D thông qua hệ thống thuế.
Với các doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan cũng thực thi các chính sách khuyến khích doanh nghiệp lớn của Đài Loan hồi hương các cơ sở sản xuất hay đa dạng hóa đầu tư sang 18 quốc gia trong chính sách hướng Nam mới như ASEAN, Ấn Độ… Chiến lược này không chỉ có mục tiêu củng cố hoạt động sản xuất tại Đài Loan mà còn hướng đến chiến lược đa dạng chuỗi cung ứng khỏi Đại lục nhằm đảm bảo sự vận hành chuỗi cung ứng ổn định trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến bất thường và ứng phó trước các thiệt hại từ căng thẳng Mỹ - Trung trên các phương diện kinh tế, chính trị, công nghệ và an ninh.

II.2.4. Đầu tư cho công nghệ
Mỗi năm, IDB cung cấp các khoản tài trợ R&D theo Chương trình phát triển sản phẩm hàng đầu mới và Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp thông thường.

Đối với hoạt động R&D, sự tham gia của một số viện nghiên cứu quan trọng, bao gồm Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), Viện Công nghệ Thông tin (III), Viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan (CSIST), Viện Nghiên cứu Dệt may Đài Loan (TTRI), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Kim loại và Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Thực phẩm có vai trò rất lớn cho sự phát triển của các công nghệ mới trong khu vực tư nhân.
 Để thúc đẩy hơn nữa việc phổ biến công nghệ, IDB đã thành lập Nền tảng internet Thị trường Công nghệ Đài Loan (TWTM, http://www.twtm.com.tw) như một nền tảng giao dịch công nghệ và bằng sáng chế trên toàn thế giới cho các ngành công nghiệp, học viện và các viện nghiên cứu.

II.2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp

DNNVV do nguồn lực tự thân không đủ nên thường yếu thế trong quá trình cạnh tranh và tiến trình hội nhập, sự hỗ trợ từ chính phủ, trước hết trên phương diện xây dựng và thực thi chính sách hỗ trợ DNNVV là hết sức cần thiết. 
Bộ quy tắc về phát triển DNNVV do Viện lập pháp (quốc hội) Đài Loan thông qua lần đầu ngày 2/4/1991, đã qua 7 lần sửa đổi bổ sung lần lượt vào các năm 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2009, 2014, có thể nhìn nhận là hòn đá tảng về chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV trong tiến trình hội nhập. Mục tiêu của Bộ quy tắc này nhằm giúp DNNVV cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ DNNVV tự thân tăng trưởng, xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng, tự do phát triển cho doanh nghiệp, nhằm loại bỏ những ảnh hưởng bất lợi cho DNNVV về nhân lực, tài chính, vật lực và thông tin… qua đó thúc đẩy DNNVV phát triển ổn định lành mạnh. 
Đối tượng áp dụng của Bộ quy tắc này là các DNNVV Đài Loan có đăng ký kinh doanh đáp ứng hai tiêu chí, với ngành chế tạo, xây dựng, khai thác khoáng sản là doanh nghiệp có số vốn thực góp dưới 80 triệu Đài tệ, hoặc có số lao động thường xuyên làm việc dưới 200 người, với các ngành nghề khác là doanh nghiệp có doanh số hàng hóa và dịch vụ bán ra của năm trước liền kề dưới 100 triệu Đài tệ hoặc có số lao động thường xuyên làm việc dưới 100 người. Cơ quan chủ quản thực thi Bộ quy tắc này ở trung ương là Bộ Kinh tế, cụ thể là Vụ DNNVV, ở địa phương là chính quyền cấp huyện, thành phố. Hệ thống các cơ quan này tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình phải bố trí bộ phận chuyên trách hoặc chỉ định tổ chức hỗ trợ DNNVV. Theo đó, các cơ quan này phải đưa ra các giải pháp hỗ trợ DNNVV trên các phương diện sau:

Hỗ trợ DNNVV điều tra và phát triển thị trường, nhất là thị trường quốc tế, bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV tự xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, hướng dẫn và hỗ trợ DNNVV phát triển thị trường trong đó có phát triển thị trường quốc tế.

Hỗ trợ DNNVV xúc tiến hợp lý hóa kinh doanh, bao gồm hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mới, đổi mới thiết bị, cải tiến công nghệ sản xuất, cải tiến phương pháp quản lý kinh doanh, phát triển thị trường và cung cấp thông tin thị trường, chuyển đổi và điều chỉnh ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, cung cấp giải pháp kinh doanh và công nghệ cho DNNVV.

Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các DNNVV, bao gồm việc xây dựng và mở rộng hợp tác theo ngành dọc, giữa doanh nghiệp trung tâm với doanh nghiệp vệ tinh; xây dựng và mở rộng hợp tác về trình độ phát triển, liên kết sản xuất và phân phối; thúc đẩy hỗ trợ vốn và hợp tác trong cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; hợp tác về công nghệ và phát triển công nghệ chung; mua chung thiết bị; xây dựng trung tâm phân phối.

Hỗ trợ cung cấp và duy trì giải pháp về sản xuất và công nghệ, bao gồm hình thành và tích lũy vốn; tiếp cận nguồn vốn; tiếp cận đất, nhà xưởng, thiết bị và địa điểm kinh doanh; đào tạo nhân lực và nâng cao hiệu quả sức lao động; bảo đảm về nguyên liệu và công nghệ; hỗ trợ DNNVV tiếp cận thị trường vốn, vay vốn; nâng cao trình độ công nghệ, dịch vụ.

Các cơ quan công quyền trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, có trách nhiệm thực thi chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV, không được phân biệt đối xử với DNNVV về tín dụng, thuế và các phương diện khác có liên quan.

Bộ kinh tế có kế hoạch chủ động hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay, hàng năm có tờ trình về kết quả thực hiện lên Viện lập pháp. Hàng năm phải công bố sách trắng về các nguồn lực đã áp dụng cho DNNVV. Qua đó điều chỉnh, bổ sung giải pháp hỗ trợ thích hợp trong từng thời kỳ.

Các ngân hàng thương mại của Đài Loan phải thiết lập trung tâm hỗ trợ DNNVV, tăng cường cung cấp dịch vụ và nâng cao tỷ lệ cho vay cho các DNNVV.

Về Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV Đài Loan: Mục tiêu thành lập của quỹ nhằm có kinh phí cần thiết cho các kế hoạch hỗ trợ DNNVV như cung cấp vốn vay, cung cấp bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các dự án vay vốn của DNNVV, hỗ trợ DNNVV tái cơ cấu, chuyển đổi ngành nghề; đầu tư phát triển, phối hợp với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức đấu tư đã được chấp nhận cùng đầu tư vào DNNVV; tài trợ cho các cơ quan chủ quản khi thực thi các giải pháp hỗ trợ và ưu đãi áp dụng cho DNNVV.

Về sự liên kết cộng đồng của DNNVV trong hội nhập kinh tế quốc tế: Nổi bật nhất là sự liên kết thông qua Hiệp hội DNNVV Đài Loan. Đây là tổ chức duy nhất đại diện cho DNNVV trên toàn vùng lãnh thổ này với 58 phân hội. Hiệp hội này đã thiết lập quan hệ liên kết với 130 tổ chức đoàn thể kinh tế thương mại các nước, có quan hệ thân thiết với Tổng hội thương gia Đài Loan thế giới, Tổng hội thương gia Đài Loan khu vực châu Âu, châu Mỹ, châu Á và Tổng hội thương gia Đài Loan đầu tư kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới, giúp cho DNNVV Đài Loan được hưởng lợi từ sự liên kết này trong tiến trình thâm nhập thị trường các nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về sự chuyên sâu của DNNVV Đài Loan trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế: Câu nói cửa miệng của thương gia Đài Loan là “làm khác nghề như cách sông cách núi”, vì vậy DNNVV Đài Loan chỉ đầu tư kinh doanh những gì thuộc về chuyên môn, sở trường của họ, hầu như không có doanh nghiệp Đài Loan đầu tư kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh chuyên sâu, cộng với sự hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao công nghệ rất hiệu quả từ các viện nghiên cứu công nghệ theo chỉ định của chính phủ, các DNNVV Đài Loan từ chỗ chỉ là bên gia công thuê (Original Equipment Manufacturing - OEM) đã lớn mạnh trở thành doanh nghiệp thiết kế sản xuất (Original Design Manufaturing - OIM), hoặc có thương hiệu riêng nổi tiếng thế giới (Original Brand Manufacturers – OBM), nắm giữ công nghệ chủ chốt hoặc sản phẩm chủ chốt của chuỗi sản xuất toàn cầu, như phần lớn linh kiện ô tô là do Đài Loan sản xuất cung cấp hoặc sự phát triển ngành linh kiện điện tử, ngành ốc vít, ngành xe đạp Đài Loan là các ví dụ tiêu biểu về tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của DNNVV Đài Loan trong hội nhập kinh tế thế giới.

II.2.6. Chương trình Năng lực sản xuất 4.0 của Đài Loan

Trong Năng lực sản xuất 4.0, “Productivity 4.0”, chính quyền Đài Loan đặt mục tiêu tăng cường phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, mục tiêu cụ thể là tăng GDP bình quân đầu người của ngành công nghiệp chế tạo lên 1o triệu nhân dân tệ vào năm 2024 (tăng 60% so với năm 2014). Với nền tảng của máy móc chính xác và công nghệ thông tin khá phát triển, Đài Loan đang triển khai Đề án năng lực sản xuất 4.0 để hiện thực hóa máy móc thông minh, tiến tới nền công nghiệp sản xuất thông minh, nông nghiệp 4.0 và kinh doanh 4.0.

Theo đó Khung chính sách tổng thể về công nghiệp 4.0 của Đài Loan gồm các bước như sau:

- Bước một: Tối ưu hóa hệ thống sinh thái chuỗi cung ứng thông minh của 5 ngành công nghiệp hàng đầu.

- Bước hai: nuôi dưỡng các liên doanh mới.

- Bước ba: xúc tiến các hoạt động tại địa phương.

- Bước bốn: hình thành năng lực tự phát triển và các công nghệ làm thay đổi cuộc chơi.

- Bước năm: nuôi dưỡng nguồn nhân lực tài năng có kinh nghiệm.

- Bước sáu: ủng hộ ngành công nghiệp với các chính sách ưu đãi.

Chính quyền Đài Loan định hướng tập trung ứng dụng 7 công nghệ 4.0 gồm: robot; Internet vạn vật (IoT); Dữ liệu lớn (Big data); Hệ thống thực ảo (CPS); học máy; sản xuất đắp lớn 3D và cảm biến (Sencor) để thực hiện công nghiệp hóa bằng các máy móc thông minh và công nghiệp sản xuất tăng cường máy móc, thiết bị thông minh. Để đạt mục tiêu đẩy mạnh năng lực cạnh tranh toàn cầu, chính quyền Đài Loan tập trung vào bốn mũi nhọn gồm: cụm công nghiệp tập trung; môi trường đầu tư thuận lợi; sản xuất linh hoạt và thương mại hóa nhanh chóng; hậu cần sản xuất đầy đủ.

 Đài Loan cũng tận dụng cơ hội chuyển đổi số trên toàn thế giới trong thời kỳ đại dịch để phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo cốt lõi trong Cách mạng công nghiệp 4.0 như đẩy mạnh triển khai Kế hoạch sáng tạo công nghiệp 5+2 (tập trung vào các ngành năng lượng xanh, quốc phòng và không gian, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, và kinh tế tuần hoàn). Đài Loan nỗ lực thu hút đầu tư cả với các doanh nghiệp Đài Loan cũng như khuyến khích các tập đoàn lớn hay các công ty khởi nghiệp sáng tạo đầu tư tại Đài Loan, tiếp sức cho mục tiêu xây dựng Đài Loan trở thành “Thung lũng Silicon châu Á” với vai trò như một trung tâm (hub) sáng tạo của khu vực nhờ vào hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ứng dụng internet vạn vật (IOT), trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn. 

II.3. Nghiên cứu điển hình chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho một số ngành tiêu biểu của Đài Loan
II.3.1. Kinh nghiệm phát triển CNHT ngành điện và điện tử

Năm 1948, Đài Loan tiến hành sản xuất điện tử tiêu dùng, bắt đầu từ lắp ráp radio bằng ống chân không nhập khẩu và các bộ phận khác. Các doanh nghiệp chuyển sang lắp ráp đài bán dẫn năm 1961, kéo theo lượng đơn hàng lớn, chủ yếu từ các công ty Nhật Bản xuất khẩu đài sang Hoa Kỳ. Đơn hàng ngày một tăng, cần phải xây dựng cơ sở lớn để đáp ứng. Điều này đánh dấu buổi bình minh của kỷ nguyên công nghiệp mới tại Đài Loan.
Các nhà sản xuất mở rộng sang lắp ráp TV cho thị trường trong nước nhờ mua lại công nghệ từ các tập đoàn Nhật Bản thông qua thỏa thuận cấp phép và liên doanh. Trong khi đó, họ cũng dùng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ để xây dựng nhà máy, chỉ lắp ráp TV cho thị trường Hoa K.
Hoạt động lắp ráp đài và TV tăng tốc vào những năm 1960 và đầu những năm 1970, tuy nhiên, ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng Đài Loan không có năng lực sản xuất linh kiện riêng lẻ. Để kích thích ngành công nghiệp linh kiện điện tử trong nước, chính quyền áp đặt các quy định về hàm lượng nội địa đối với các sản phẩm điện tử bán tại Đài Loan. Yêu cầu này buộc các nhà sản xuất TV Nhật Bản phải chuyển giao công nghệ cho đối tác hoặc nhà sản xuất linh kiện địa phương.

Dù vậy, lúc này quy mô của doanh nghiệp vẫn nhỏ, thường sao chép hay dùng lại công nghệ nước ngoài. Do cho rằng sản phẩm làm ra trong nước có chất lượng kém, công ty Đài Loan hướng đến các thị trường như Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ La tinh. Doanh thu từ xuất khẩu sau đó giúp họ đạt quy mô kinh tế, tạo nguồn vốn cần thiết để đầu tư vào thiết bị sản xuất hiện đại.

Những cải tiến về chất lượng và bí quyết sản xuất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng của Đài Loan tạo tiền đề cho sự trỗi dậy của ngành công nghiệp bán dẫn, động lực tăng trưởng kinh tế chính tiếp theo của hòn đảo này. Năm 1964, một phòng thí nghiệm bán dẫn được thành lập tại Đại học Chiao Tung ở Tân Trúc, miền bắc Đài Loan, chịu trách nhiệm đào tạo nhiều kỹ sư, những người đã trở thành trụ cột của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan.

Vài năm đầu tiên, lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn non trẻ không nhận được nhiều hỗ trợ từ bên ngoài vì các tập đoàn đa quốc gia do dự đầu tư. Một lý do khiến họ thận trọng là dây chuyền đòi hỏi cam kết vốn lớn, trong khi chưa thể đảm bảo sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hay không. Cuối cùng, ngành công nghiệp bán dẫn của hòn đảo cũng nhận được cú hích vào năm 1967 khi tập đoàn Philco của Mỹ bắt đầu lắp ráp mạch tích hợp (IC) trong nước.

Việc tích lũy bí quyết kỹ thuật và sản xuất trong ngành bán dẫn diễn ra chậm chạp cho đến năm 1974, khi Tổ chức Nghiên cứu và Dịch vụ Điện tử (ERSO) được thành lập gần Đại học Chiao Tung. Với sự hỗ trợ của một nhóm các chuyên gia kỳ cựu từ Hoa Kỳ, ERSO mua lại công nghệ bán dẫn oxit kim loại bổ sung (CMOS) được sử dụng trong các chip IC từ tập đoàn RCA. Có thể thấy, việc cấp phép công nghệ CMOS của RCA có vai trò như tấm vé vào cửa, đưa Đài Loan gia nhập ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phải có dịch vụ đúc trong thiết kế bán dẫn có chất lượng thì công ty thiết kế vi mạch mới thành công. Syntek, công ty thiết kế vi mạch đầu tiên của Đài Loan, được thành lập vào năm 1982 dưới sự lãnh đạo của một cựu quản lý ERSO và các đồng nghiệp của ông. Để tận dụng nguồn cung kỹ sư địa phương tài năng, vào giữa những năm 1980, một loạt các công ty điện tử đa quốc gia cũng mở các nhà thiết kế vi mạch của riêng họ tại đây.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của dịch vụ thiết kế vi mạch cho thấy rõ ràng Đài Loan đã thiếu hụt các dịch vụ đúc trầm trọng. UMC là xưởng đúc duy nhất trên đảo vào thời điểm đó nhưng chỉ tập trung vào sản xuất các thiết kế riêng và không muốn gia công cho các nhà thiết kế khác. Năm 1987, chính quyền can thiệp bằng cách thành lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) để tập trung vào các dịch vụ đúc.

Chiến lược sản xuất chip vi mạch cho các công ty bên ngoài của TSMC sớm đạt được thành công lớn. Công ty nhận đơn hàng không chỉ từ các nhà thiết kế vi mạch trong nước, mà còn từ các nhà thiết kế nước ngoài. Sự nổi lên nhanh chóng của TSMC đã khuyến khích UMC bắt tay vào việc mở rộng quy mô lớn đầu tiên vào năm 1989, khi đầu tư 6 tỷ Đài tệ (227,3 triệu USD theo tỷ giá hối đoái khi đó) để thiết lập dây chuyền chế tạo thứ hai. Dây chuyền mới chủ yếu dành cho việc sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM), một loại bộ nhớ bán dẫn nhanh, tương đối đắt tiền và tiết kiệm điện. Đến cuối năm 1990, có tám công ty sản xuất vi mạch ở Đài Loan, hầu hết đều thuộc sở hữu trong nước.

Về mặt sản phẩm, khoảng trống lớn còn lại trong dòng sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), rẻ hơn SRAM và đóng vai trò là bộ nhớ chính trong hầu hết các máy tính cá nhân. Khoảng trống đó được lấp đầy vào năm 1989 khi Acer thành lập liên doanh DRAM với Texas Instruments của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi ấy, công nghệ sản xuất DRAM ở Đài Loan vẫn tụt hậu so với các công ty dẫn đầu từ 3 đến 5 năm. Năm 1992, ERSO chuyển giao công nghệ sản xuất DRAM và SRAM cho UMC và TSMC, hai công ty này cũng sớm thành lập dây chuyền sản xuất cho riêng mình. Đến năm 1995, khoảng cách giữa Đài Loan và các nước đã rút ngắn còn khoảng một năm.

Trải qua nhiều thập kỷ, Đài Loan đã trở thành quê hương của không ít tên tuổi lớn trong lĩnh vực này. TSMC nằm trong top 10 công ty công nghệ dẫn đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Reuters. Foxconn là công xưởng sản xuất điện tử đa quốc gia lớn nhất toàn cầu với các đối tác như Apple, Google… Acer và Asus là hai thương hiệu máy tính lớn thứ 5 và 6 trong quý IV/2020.

Bảng 2: Sản xuất các sản phẩm CNHT ngành điện, điện tử của Đài Loan giai đoạn 1981-2020

Đvt: Triệu đài tệ

	Năm 
	Linh kiện, bộ phận điện tử (Electronic parts and components)
	Máy tính, điện tử và quang học
	Thiết bị điện

	1981

 
	74691
	105344 
	 97933

	1991

 
	 318803
	339740 
	 263505

	1996

 
	798822
	           659664 
	328026

	2001

 
	1289784
	           914794 
	278453

	2006

 
	2935210
	           756386 
	 392538

	2011

 
	3313363
	        1028549 
	399249

	2012

 
	3333397
	           812798 
	385774

	2013

 
	3487565
	           763375 
	374700

	2014

 
	3769945
	           741758 
	389034

	2015

 
	3623376
	           697292 
	 375616

	2016
	3535769
	           648864 
	 367334

	2017

 
	3696071
	           636413 
	 373558

	2018

 
	3791743
	           641018 
	 388434

	2019

 
	3556444
	           780332 
	 368238

	2020

 
	3937044
	           823707 
	 373472

	Tỷ trọng năm 2020 trong tổng giá trị ngành chế biến, chế tạo (%)
	30,9
	6,47
	2,93


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

II.3.2. Kinh nghiệm phát triển CNHT ngành máy móc, thiết bị, đặc biệt là máy móc, thiết bị sản xuất nhựa và cao su
So với ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở phương Tây đã có hơn 300 năm lịch sử kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp 1.0 vào thế kỷ 18, ngành công nghiệp máy móc, thiết bị và phụ tùng của Đài Loan có xuất phát điểm kinh nghiệm tương đối thấp sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng hiệu suất tăng nhanh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế. 

Kinh nghiệm của Đài Loan nằm ở chỗ đã phát triển thành công hệ thống nhà các máy vệ tinh hoàn chỉnh và thông qua các hành lang công nghiệp, để đạt được lợi thế hiệu quả về chi phí, tăng khả năng ứng phó với chu kỳ kinh tế quốc tế, khủng hoảng tài chính và cạnh tranh thị trường toàn cầu, đồng thời xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng, năng lượng quan trọng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, nhìn lại kể từ năm 2008, giá trị sản lượng ngành máy móc của Đài Loan luôn duy trì ở mức 900 tỷ nhân dân tệ. Vào năm 2016, khu vực trung tâm nơi tập trung ngành công nghiệp máy công cụ đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách nới lỏng tiền tệ của Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản, và chiến lược tiếp theo của ngành công nghiệp 4.0 của Trung Quốc.

 Cho đến khi ngành sử dụng chính sách thúc đẩy sự đổi mới của ngành công nghiệp máy móc thông minh và từng bước áp dụng Công nghiệp 4.0, bắt đầu từ nhu cầu của người dùng trong ngành công nghiệp đầu cuối và thúc đẩy một làn sóng nâng cấp và nhu cầu chuyển đổi mới, cuối cùng ngành đã thành công vượt qua mốc giá trị sản lượng nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2017.

Ngành CNHT cơ khí, chế tạo của Đài Loan trước tiên được phát triển dựa trên nền tảng từng bước nâng cấp công nghệ, và trong thời gian tới sẽ hướng đến tận dụng các nhu cầu về trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước. Trong tương lai, dự kiến thị trường cho máy móc thông minh và sản xuất thông minh gia tăng, đồng thời đẩy nhanh việc hiện thực hóa tầm nhìn đạt giá trị sản lượng hai nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

Biểu đồ 7: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại, khuôn mẫu từ kim loại của Đài Loan giai đoạn 1981-2020
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Bảng 3: Giá trị sản xuất CNHT ngành cơ khí, chế tạo máy của Đài Loan giai đoạn 1981-2020

Đvt: Triệu đài tệ

	Năm 
	Sản xuất các sản phẩm từ kim loại, khuôn mẫu 
	Máy móc và thiết bị

	1981

 
	14987 
	           66100 

	1991

 
	358742 
	229122 

	1996

 
	495084 
	          342809 

	2001

 
	465752 
	          344837 

	2006

 
	  698454 
	          555141 

	2011

 
	828791 
	          667438 

	2012

 
	  789463 
	          639733 

	2013

 
	 782433 
	          609916 

	2014

 
	   826487 
	          668056 

	2015

 
	   761609 
	           666037 

	2016

 
	 740850 
	           626743 

	2017

 
	  778969 
	           672225 

	2018

 
	   805293 
	            723104 

	2019

 
	  746035 
	           645543 

	2020

 
	716546 
	            616963 

	Tỷ trọng năm 2020 trong tổng giá trị ngành chế biến, chế tạo (%) 
	5,63
	4,84


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Sáu thị trường xuất khẩu máy móc, phụ tùng sản xuất nhựa và cao su hàng đầu (Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Ý, Hoa Kỳ, Đài Loan và Áo) đạt kim ngạch xuất khẩu 17 tỷ USD vào năm 2020, chiếm gần 70% tổng kim ngạch toàn cầu, trong đó Đức tiếp tục dẫn đầu đóng gói với 22% thị trường xuất khẩu toàn cầu. Xuất khẩu thiết bị thông minh (hiện chủ yếu từ Đức) là động lực tăng trưởng chính và xu hướng này đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất thông minh ở các quốc gia xuất khẩu lớn khác. 

Trong thời gian tới, ngành đẩy mạnh sử dụng lượng dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, rô bốt, quản lý tinh gọn, quản lý kỹ thuật số, tích hợp ảo và thực, sản xuất nhiều lớp hoặc cảm nhận các yếu tố kỹ thuật thông minh của người kiểm tra cho phép thiết bị được nối mạng kỹ thuật số, và có các chức năng thông minh về hiển thị thông tin sản xuất, dự đoán lỗi, bù độ chính xác, cài đặt thông số tự động, điều khiển tự động, lập lịch tự động, phần mềm dịch vụ ứng dụng, sản xuất linh hoạt hoặc sản xuất theo dây chuyền hỗn hợp.
Đặc biệt các chuyên gia khuyến cáo cần phải cài đặt bộ IoT -top box (SMB) để đạt được tối ưu hóa sản xuất trước khi xin khấu trừ, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy nhanh việc giới thiệu máy móc thông minh, xây dựng năng lực sản xuất thông minh và tăng thị phần tại Đài Loan. 
Đồng thời, với thời gian thương mại hóa hoàn toàn sau năm 2020, các thiết bị hoặc sản phẩm có 5G, và nếu được gắn vào thiết bị khác, có thể cung cấp các chức năng 5G, kéo dài đến năm 2022.
 Theo ước tính của Bộ Kinh tế Đài Loan, ngành này có thể thu về 400 tỷ nhân dân tệ đầu tư mỗi năm trong ba năm đầu và 220 tỷ nhân dân tệ đầu tư vào năm thứ tư và tổng cộng 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ đầu tư trong bốn năm.

Trong tương lai, ngành công nghiệp máy móc, thiết bị và phụ tùng của Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố thị trường toàn cầu để mở rộng doanh số bán hàng của mình. Ngoài mục tiêu thay thế nhập khẩu, những đổi mới này cũng sẽ là một trong những yếu tố có thể kích thích ngành công nghiệp máy móc tăng gấp đôi giá trị sản lượng vào năm 2025. (Mặc dù Đài Loan được biết đến là nước xuất khẩu máy móc và thiết bị lớn nhưng vẫn thâm hụt thương mại ở một số ngành máy móc thiết bị, đặc biệt là tỷ trọng nhập khẩu thiết bị điện tử phục vụ quốc phòng ngày càng tăng).

 Ngành công nghệ cao vẫn phải dựa vào máy móc thiết bị để thúc đẩy tăng trưởng. Ngay cả máy công cụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu máy móc trước đây cũng được thúc đẩy bởi ngành thiết bị điện tử trong những năm gần đây.

Tác động của đại dịch COVID-19 khiến giá trị xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất của toàn cầu giảm nhẹ, nhưng khả năng kiểm soát tốt đại dịch, các yêu cầu mới của nền kinh tế tuần hoàn và nền sản xuất thông minh đang tạo động lực để các nhà sản xuất các sản phẩm CNHT Đài Loan cải thiện quy trình sản xuất và công nghệ. Các mục tiêu và xu hướng mới nổi thúc đẩy các công ty trong lĩnh vực này tập trung đổi mới và phát triển, chuẩn bị cho các cơ hội trong chuỗi cung ứng tương lai.
Để đạt được các thành tựu này, Đài Loan có định hướng đặc thù cho sản xuất của mình. Cụ thể là: Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất  do Đài Loan sản xuất mang lại mức độ linh hoạt, khả năng tùy chỉnh và hiệu suất cao, cũng như hưởng lợi từ những lợi thế vốn có của Đài Loan trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), giúp Đài Loan nhanh chóng có được vị thế trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất thông minh.
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Hình 2: Tự động hóa trong sản xuất máy móc, thiết bị tại Đài Loan

Nguồn: market-prospects

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Đài Loan, Đài Loan đứng thứ sáu trên toàn cầu về xuất khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nhựa và cao su, với xuất khẩu trong nửa đầu năm 2021 tăng 13,5% so với cùng kỳ, đạt 488 triệu USD. Các loại sản phẩm lớn nhất là máy ép nhựa với 87,7 triệu USD, tương đương 18% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là máy đùn nhựa với 56,2 triệu USD, chiếm 12% và máy ép thổi với 43 triệu USD chiếm 9%. 

II. 3.3. Kinh nghiệm phát triển CNHT ngành ô tô và phương tiện vận tải khác
Sau nhiều năm nỗ lực, ngành công nghiệp thiết bị, phụ tùng ô tô và phương tiện vận tải khác của Đài Loan đã có được khả năng sản xuất các sản phẩm đa dạng, đồng thời cũng có được khả năng phát triển các dòng sản phẩm mới. Tuy nhiên, giai đoạn đầu việc sử dụng sản xuất ô tô của Đài Loan bị hạn chế bởi quy mô nhỏ của thị trường nội địa, nên khó đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô lớn hơn. 
Hầu hết các nhà sản xuất phụ tùng ô tô như đèn ô tô, cản va và các bộ phận cao su & nhựa chủ yếu phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường hậu mãi (phục vụ bảo hành, hậu mãi sau khi bán ô tô và phương tiện phụ tùng).
Theo thời gian, các nhà sản xuất phụ tùng ô tô của Đài Loan đã dần thâm nhập vào các thị trường có sự khác biệt về giá cả, và cũng đang tham gia vào lĩnh vực OEM thông qua đầu tư vào các cơ sở sản xuất ở nước ngoài và hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế lớn. 
Ngoài ra, khi năng lượng xanh, sạch & thông minh và ô tô điện dần xuất hiện, các cơ hội trên thị tường phụ tùng ô tô mới cũng tăng lên. Do đó, việc thúc đẩy đầu tư vào các công ty phụ tùng ô tô thế hệ mới được kỳ vọng sẽ mở ra một kỳ tích kinh tế khác cho Đài Loan.

Bảng 4: Sản xuất ô tô và các sản phẩm CNHT ngành ô tô và phụ tùng phương tiện vận tải khác của Đài Loan, giai đoạn 1981-2020
	Năm 
	Ô tô và phụ tùng
	Các phụ tùng phương tiện vận tải khác

	1981

 
	                70917 
	          70734 

	1991

 
	             226307 
	        144845 

	1996

 
	             283985 
	        172288 

	2001

 
	              240941 
	        136002 

	2006

 
	             335588 
	        193740 

	2011

 
	             387059 
	        248023 

	2012

 
	             388839 
	         260061 

	2013

 
	             373662 
	        259539 

	2014

 
	             420570 
	        277880 

	2015

 
	              408381 
	         280166 

	2016

 
	             388885 
	        265804 

	2017

 
	             384622 
	          264121 

	2018

 
	             363993 
	        276704 

	2019

 
	              358414 
	         308614 

	2020

 
	             342556 
	         319877 

	Tỷ trọng năm 2020 trong tổng giá trị ngành chế biến, chế tạo (%)
	2,69
	2,51


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

II.3.4. Kinh nghiệm phát triển CNHT ngành dệt may:

Đại dịch Covid-19 đã có tác động sâu rộng đến ngành dệt may của Đài Loan, với sự thu hẹp thị trường quần áo toàn cầu dẫn đến sản lượng và xuất khẩu có liên quan giảm đáng kể. Phản ứng với những biến động này, các nhà sản xuất dệt may địa phương đã nhanh chóng dành nhiều thời gian trong việc chuyển đổi chuyên môn của họ đẻ việc sản xuất các loại vải chức năng phục vụ sản xuất hàng dệt may sử dụng trong y tế. Điều này có đóng góp không nhỏ từ nền tảng vững chắc của CNHT ngành dệt may. 

Theo số liệu tổng hợp từ Cơ quan Thống kê Đài Loan, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt đạt 216 tỷ Đài tệ trong năm 2020, chiếm 1,69% tổng giá trị sản xuất của lĩnh vực chế biến chế tạo của Đài Loan. 

Do ngành dệt không thuộc nhóm ưu tiên, đặc biệt là những công xưởng sử dụng không nghệ thế hệ cũ, do ngành này tương đối gây ô nhiễm, giá trị sản xuất và tỷ trọng của ngành đã giảm so với thập kỷ trước. 

Bảng 5: Giá trị sản xuất của ngành dệt và quần áo, phụ kiện của Đài Loan giai đoạn 2981-2020

Đvt: Triệu Đài tệ

	Năm
	Dệt
	Quần áo và phụ kiện

	1981
	257 740 
	142 869 

	1991
	337 013 
	       163 370 

	1996
	 376 323 
	99 285 

	2001
	338 351 
	68 497 

	2006
	295 205 
	43 033 

	
	
	

	2011
	  316 306 
	26 837 

	2012
	295 282 
	26 064 

	2013
	300 695 
	25 443 

	2014
	302 207 
	25 490 

	2015
	298 927 
	24 529 

	2016
	278 016 
	23 190 

	2017
	273 349 
	20 829 

	2018
	275 382 
	18 276 

	2019
	261 682 
	17 799 

	2020
	216 038 
	15 691 

	Tỷ trọng năm 2020 trong tổng giá trị ngành chế biến, chế tạo (%)
	1,69
	0,12


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cơ quan Thống kê Đài Loan

Quay trở lại những năm 1980, một số lượng lớn các công ty trong ngành dệt may ở Đài Loan đã chuyển cơ sở sản xuất của họ sang Trung Quốc đại lục. Trước sự di cư này, Liên đoàn Dệt may Đài Loan (TTF) đã rất nỗ lực để giúp các ngành còn lại “nâng cấp” chính mình. Kết quả là, Đài Loan đã trở thành một địa bàn sản xuất quan trọng trên toàn cầu đối với các loại vải chức năng được sử dụng trong trang phục thể thao. Nhiều nhà sản xuất trong số này, bao gồm Eclat Textile, Makalot Industrial …, sau đó đã trở thành doanh nghiệp vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của các thương hiệu toàn cầu. Far Eastern New Century và Shinkong Synthetic Fibers Corp chính là nhà cung cấp nguyên liệu đầu nguồn cho các sản phẩm áo bóng đá chính thức cho Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018.

Biểu đồ 9: Giá trị sản xuất hàng năm của quần áo và phụ kiện quần áo ở Đài Loan từ năm 2010 đến năm 2020 

Đvt: Tỷ Đài tệ
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Nguồn: Statista
Sau khi bùng phát dịch Covid-19 vào đầu năm 2020, phần lớn các quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, điển hình là đóng cửa các cửa hàng ‘không thiết yếu’. Việc tạm dừng các sự kiện thể thao chuyên nghiệp cũng đã khiến nhu cầu tiêu dùng đối với quần áo và giày dép giảm mạnh. Do đó, hàng tồn kho của một số lượng lớn các chủ sở hữu thương hiệu chồng chất, buộc họ phải hủy hoặc cắt đơn đặt hàng hoặc hoãn ra mắt sản phẩm. 
Theo Euromonitor, doanh số bán lẻ quần áo và giày dép giảm 15‑30% vào năm 2020, khiến ngành này trở thành ngành bị ảnh hưởng nặng nề thứ ba tại Đài Loan. Tuy nhiên, về tác động cục bộ, dữ liệu do Bộ Tài chính Đài Loan công bố cho thấy xuất khẩu các sản phẩm liên quan của lãnh thổ này thực sự đã tăng 4,9% vào năm 2020 so với năm 2019, đạt mức cao kỷ lục 345,28 tỷ USD. 
Trước tình hình đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng, các biện pháp mà ngành dệt may Đài Loan áp dụng bao gồm bỏ bớt danh mục sản phẩm không thiết yếu, sa thải, cắt giảm công suất sản xuất. Các nhà sản xuất thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn đều bị thiệt hại, buộc họp phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng dệt may của Đài Loan.

Phản ứng của một số công ty trong ngành dệt may của Đài Loan là điều chỉnh dây chuyền sản xuất hiện có để sản xuất hàng dệt thế hệ mới phù hợp bối cảnh các giao thức y tế, sản xuất, phân phối hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày đều phải thay đổi để thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Thật vậy, theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dệt may Đài Loan, hơn một nửa số nhà sản xuất dự đoán nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm dệt có khả năng bảo vệ chống lại Covid-19. Do đó, ngành công nghiệp dệt đã phát triển các sản phẩm chuyên nghiệp mới, với chất liệu vải và một số phụ kiện được thiết kế để cung cấp cho người mặc cả sự an toàn và bảo vệ cao hơn. Sự chuyển đổi nhanh chóng này được hỗ trợ bởi tiềm lực từ ngành CNHT và công nghệ cao của Đài Loan. 
Một trong số nhà sản xuất đó là Makalot Industrial, đã đa dạng hóa các sản phẩm dệt may y tế trước khi dịch bệnh bùng phát, đồng thời cũng đã tiến hành R&D quan trọng đối với quần áo bảo hộ và quần áo thông minh cho ngành y tế. 
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Hình 3: Một xưởng sản xuất của Makalot Industrial (Đài Loan) chuyển sang sản xuất các sản phẩm PPE để thích ứng với bối cảnh COVID-19
Sau khi quy mô của đại dịch trở nên rõ ràng, Makalot ngay lập tức bắt tay vào sản xuất quần áo bảo hộ P3, mang đến mức độ bảo vệ cao nhất. Công ty cũng tiếp tục phát triển 'quần áo bảo hộ 2.0', đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được chứng nhận GMP (Thực hành Sản xuất Tốt) và ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế) cũng như chứng nhận thiết bị y tế từ FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) trong US và CE (Conformité Européenne) ở EU.

Singtex Industrial, một nhà sản xuất khác của Đài Loan, cũng chủ động phát triển hàng dệt may y tế sau đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. Tận dụng thế mạnh R & D của mình về vật liệu không thấm nước, thoáng khí, chống vi khuẩn và chống mùi hôi, công ty bắt tay vào sản xuất áo choàng cách ly và quần áo bảo hộ. Họ cũng đã thiết lập một mô hình kinh doanh nhằm điều chỉnh tốt hơn ngành dệt may với nhu cầu của ngành y tế, sau đó xây dựng một dây chuyền sản xuất mới dành riêng cho hàng dệt may y tế.

Mặc dù việc quần áo bảo hộ bị vứt bỏ sau khi sử dụng khá phổ biến trước đây nhưng với nỗ lực giảm thiểu rác thải, Singtex Industrial đã hợp tác với GFun Industrial Corp. thích hợp để sử dụng nhiều lần.

Ngành công nghiệp dệt may của Đài Loan từ lâu đã có các chuỗi cung ứng hoàn chỉnh ở thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Kết nối các thế mạnh của vùng lãnh thổ này về chế tạo máy và tích hợp cơ điện đã mang lại cho họ những lợi thế đáng kể khi phát triển và sản xuất các vật liệu chiến lược cần thiết trong suốt quá trình của đại dịch.

Về các động thái cụ thể, Bộ Kinh tế của lãnh thổ đã ủy quyền cho TTF thực hiện Dự án xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may như một phương tiện giúp các nhà sản xuất thực hiện tiếp thị quốc tế và tùy chỉnh, cũng như hỗ trợ tích hợp tiếp thị và phát triển kinh doanh. Mục tiêu của những nỗ lực này là giúp thúc đẩy việc bán hàng dệt chống đại dịch của Đài Loan, cũng như các loại vải chức năng thông minh và bền vững của nó, tại một số thị trường trên thế giới.

Đối với các sản phẩm dệt may truyền thống, mặc dù thị trường tăng trở lại vào nửa cuối năm 2020 nhưng nhiều khách hàng vẫn tỏ ra thận trọng khi đặt hàng dài hạn. Điều này đã mang lại cho các doanh nghiệp trong ngành một số không gian để đến việc phát triển hàng dệt may dùng trong y tế. Đồng thời, chính phủ đã hỗ trợ nhiều hoạt động chuyển đổi và nâng cấp của ngành, cung cấp cả hỗ trợ tài chính và các ưu đãi khác.

Ví dụ, Cục Phát triển Công nghiệp, thuộc Bộ Kinh tế, đã ủy quyền cho Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, TTF, Viện Nghiên cứu Dệt may Đài Loan và Viện Nghiên cứu Công nghệ Da giày & Giải trí triển khai tám dự án được thiết kế để phát triển ngành dệt may. Những ưu tiên này nhằm giải quyết năm ưu tiên cụ thể - sản xuất thông minh, nâng cấp chức năng, thời trang, tái chế / tái sử dụng vật liệu và nâng cao mức độ kiểm soát chất lượng.

CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA ĐÀI LOAN TRONG THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM 

III.1. Đề xuất chung về áp dụng kinh nghiệm trong phát triển CNHT của Đài Loan
Theo số liệu mới nhất của Bộ Kinh tế Đài Loan, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia và vùng lãnh thổ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất (sau Hungary, British Virgin Islands, Hồng Kông-TQ, Hoa Kỳ). Trong khu vực ASEAN, đầu tư của Đài Loan vào Việt Nam lũy kế chiếm khoảng 55%, vượt xa vị trí thứ hai là Indonesia chỉ chiếm khoảng 23%. Trong 8 tháng đầu năm 2021, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam) các doanh nghiệp Đài Loan đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam trên 1,1 tỷ USD. Đài Loan đứng thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2021. 

Như vậy có thể thấy, ngoài việc tham khảo kinh nghiệm của Đài Loan trong phát triển CNHT như được phân tích ở trên, thông qua hoạt động hợp tác, giao thương, Việt Nam có thể học hỏi các kỹ năng quản lý, kinh nghiệm và công nghệ, đồng thời mở ra các cơ hội chung về thị trường và công nghệ cho cả hai phía. 

III.2. Các đề xuất cụ thể

III.2.1. Phát triển các hành lang công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
Có thể thấy hệ sinh thái CNHT không thể tách rời hệ sinh thái công nghiệp nói chung, đặc biệt là các ngành công nghiệp sản xuất chính có đầu vào là sản phẩm CNHT được sản xuất ở thị trường nội địa. 

Từ kinh nghiệm của Đài Loan có thể thấy các hành lang công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ cần được bố trí đáp ứng các tiêu chí sau:

– Vị trí địa lý để xây dựng KCN thuận lợi. KCN được quy hoạch đồng bộ, rõ ràng và đặt trong chiến lược phát triển các KCN trên cơ sở quy hoạch tổng thể định hướng phát triển của từng vùng và khu vực và chung của Đài Loan.
– Chính phủ đầu tư xây dựng một hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật – xã hội bên trong và bên ngoài KCN tạo sức hấp dẫn cao cho các nhà đầu tư;

– Xây dựng sẵn các nhà xưởng cho thuê đạt tiêu chuẩn để các nhà đầu tư có thể nhanh chóng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi được cấp giấy phép đầu tư. Giá cho thuê thấp và tạo nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư;

– Tổ chức tốt các dịch vụ phụ trợ để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

– Hình thành mạng lưới các doanh nghiệp phụ trợ trong và ngoài KCN từ đó thực hiện việc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước và hình thành mạng lưới liên kết công nghiệp;

– Các chính sách và biện pháp quản lý KCN của Chính quyền Đài Loan linh hoạt và có hiệu quả. Thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ”, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm sự phiền hà cho các nhà đầu tư.
III.2.2.Phát triển mạng lưới doanh nghiệp “vệ tinh” trên cơ sở tạo lập mối liên kết cùng có lợi giữa doanh nghiệp “hạt nhân” và doanh nghiệp “vệ tinh”
Cũng tương tự như Hàn Quốc hay Malaysia, Đài Loan phát triển các doanh nghiệp vệ tinh (các nhà cung ứng nội địa) để cung cấp sản phẩm CNHT cho các ngành sản xuất chính. 

Tuy nhiên, điểm có thể tham khảo từ kinh nghiệm của Đài Loan cho thực tiễn ở Việt Nam là các doanh nghiệp hạt nhân phải có trách nhiệm phối hợp giám sát và cải tiến hoạt động doanh nghiệp vệ tinh của mình. 
Các doanh nghiệp hạt nhân tham gia hệ thống này được trợ cấp tài chính, còn doanh nghiệp vệ tinh tham gia vì muốn nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cung ứng các sản phẩm vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp vệ tinh. Như vậy, cần thiết lập và duy trì một cơ chế chia sẻ lợi ích và gắn bó lâu dài giữa doành nghiệp hạt nhân và doanh nghiệp.
Để các doanh nghiệp vệ tinh, thường là các DNVVN có thể tham gia và gắn bó với các liên kết này, Nhà nước cần hỗ trợ họ trong các hoạt động cần thiết như: cung cấp dịch vụ thông tin cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV về xây dựng thương hiệu, xây dựng kênh phân phối, hướng dẫn và hỗ trợ DNNVV phát triển thị trường trong đó có phát triển thị trường quốc tế.

Đồng thời, cần chú trọng đến các hỗ trợ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các DNNVV, bao gồm việc xây dựng và mở rộng hợp tác theo ngành dọc, giữa doanh nghiệp trung tâm với doanh nghiệp vệ tinh; xây dựng và mở rộng hợp tác về trình độ phát triển, liên kết sản xuất và phân phối. 

Việc hỗ trợ vốn và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh cần dựa trên các tiêu chí hợp tác về công nghệ và phát triển công nghệ chung; mua chung thiết bị; xây dựng trung tâm phân phối thay vì chỉ cung cấp tín dụng, kết nối giao thương-tức là giải quyết vấn đề ở ngọn chứ chưa phải ở gốc. 

III.2.2.Đầu tư cho công nghệ nhưng tùy chỉnh theo khả năng hấp thụ của từng ngành, phân khúc và quy mô doanh nghiệp
Trong việc phát triển công nghệ, Đài Loan cũng có cách làm độc đáo, không giống như Hàn Quốc hay Nhật Bản, đó là không phát triển xoay quanh các chaebol, mà chú trọng đến sự thúc đẩy năng lực R&D của địa phương. Từ năm 1979, Đài Loan đưa ra chương trình phát triển công nghệ tập trung vào các ngành năng lượng, tự động hóa sản xuất, công nghệ thông tin và khoa học vật liệu.

Năm 1982, công nghệ sinh học, điện quang học, công nghệ thực phẩm... tiếp tục được quan tâm. Chi phí đầu tư cho R&D cũng được chính quyền Đài Loan tài trợ với tỷ trọng khá lớn. Hỗ trợ của chính quyền cho các chương trình R&D được thực hiện trong nhiều năm bằng nhiều chính sách ưu đãi, như cung cấp vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm; tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho các công ty phát triển các sản phẩm công nghiệp chiến lược; miễn toàn bộ thuế các chi phí trong hoạt động R&D và thực hiện chính sách khấu hao nhanh đối với các thiết bị nghiên cứu.

Chính quyền cũng triển khai các nhóm công ty nghiên cứu quy mô lớn, được tài trợ cùng với ngành công nghiệp nhằm phát triển các sản phẩm công nghiệp then chốt.
Kinh nghiệm của Đài Loan có thể phù hợp với các chính sách hỗ trợ phát triển các DNVVN trong lĩnh vực CNHT của Việt Nam hiện nay. Trong đó, việc đầu tư bài bản và hiệu quả cho hoạt động R&D được tùy chỉnh cho phù hợp với từng phân khúc, lĩnh vực và năng lực hấp thụ công nghệ của các DNVVN trong từng ngành CNHT tại Việt Nam sẽ khả thi hơn so với việc “hô hào” ứng dụng các công nghệ mới nhất, hiện đại nhất và vượt quá khả năng về tài chính, nhân lực và quỹ thời gian của các doanh nghiệp CNHT quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam. 

Đặc biệt, có thể tham khảo kinh nghiệm của Đài Loan trong việc phát triển thị trường công nghệ: Để thúc đẩy hơn nữa việc phổ biến công nghệ, IDB đã thành lập Nền tảng internet Thị trường Công nghệ Đài Loan (TWTM, http://www.twtm.com.tw) như một nền tảng giao dịch công nghệ và bằng sáng chế trên toàn thế giới cho các ngành công nghiệp, học viện và các viện nghiên cứu.

III.2.3. Quyết tâm với mục tiêu về tỷ lệ nội địa hóa
Từ những năm 1960, Đài Loan đã áp dụng Quy định về hàm lượng nội địa hóa (LCR) với hầu hết sản phẩm trong ngành ô tô - xe máy, điện và điện tử. Năm 1974, Đài Loan yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa đối với ngành công nghiệp xe máy lên tới 90%.
Việt Nam cũng đã đặt ra các mục tiêu về tỷ lệ nội địa hóa, tuy nhiên để thực hiện được cần các giải pháp khả thi và sự quyết tâm cao của cả Nhà nước và cộng đồng đồng doanh nghiệp.
III.2.4. Chủ động phát triển CNHT phù hợp với các yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và nền kinh tế tuần hoàn

Như đã phân tích ở trên, nền sản xuất công nghiệp của Đài Loan đang hướng tới công nghiệp hóa nền kinh tế tuần hoàn và luân chuyển các ngành công nghiệp là hai trụ cột của Kế hoạch “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”, dựa trên nền tảng của "Công nghiệp vật liệu mới". Ngành công nghiệp nói chung và CNHT của Việt Nam nói riêng cũng cần có những kế hoạch và phương án để chủ động vận hành theo các xu hướng, yêu cầu mới của cách mạng Công nghiệp 4.0 và kinh tế tuần hoàn. Theo đó có thể tham khảo kinh nghiệm của Đài Loan khi xây dựng Kế hoạch dựa trên bốn sáng kiến gồm: Công nghệ tuần hoàn và Khu Nghiên cứu và Phát triển vật liệu tiên tiến; Khu công nghiệp tuần hoàn; Tiêu dùng và Giao dịch Xanh; Tích hợp năng lượng và tài nguyên và cộng sinh công nghiệp, với hy vọng thúc đẩy sự cộng sinh và chuyển đổi của các ngành công nghiệp, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế bằng cách tiếp cận đa ngành và tổng thể.

KẾT LUẬN
Từ kinh nghiệm của Đài Loan có thể thấy hệ sinh thái CNHT không thể tách rời hệ sinh thái công nghiệp nói chung, đặc biệt là các ngành công nghiệp sản xuất chính có đầu vào là sản phẩm CNHT được sản xuất ở thị trường nội địa. Đây là cách duy nhất để CNHT không còn là một bộ phận rời rạc, “lạc lõng” trước xu hướng vận hành chung của chuỗi cung ứng hàng hóa công nghiệp. Đồng thời hệ sinh thái này là môi trường cần có để tăng tính chủ động của các doanh nghiệp CNHT, tăng tỷ lệ nội địa hóa và từng bước tiến lên trung nguồn, thượng nguồn của chuỗi cung ứng.

Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy liên kết xây dựng chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến.

Ngoài việc đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu, Đài Loan cũng có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển kỹ thuật, ví dụ: công nghệ dệt, nhuộm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực thiết kế, phát triển sản phẩm mà hiện nay Việt Nam còn chưa phát huy được. Từ đó, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho các sản phẩm CNHT hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian tới.
� https://www.moea.gov.tw/MNS/english/Policy/Policy.aspx?menu_id=32904&policy_id=13
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